
1 Vi Văn May Thái Đạt GĐVH

2 Hồ Sỹ Thọ Kinh Đạt GĐVH

3 Nguyễn Đình Anh Kinh Đạt GĐVH

4 Trương An Trung Kinh Đạt GĐVH

5 Bùi Hoàng Công Kinh Đạt GĐVH

6 Bùi Thị Phương Thảo Kinh Đạt GĐVH

7 Vũ Văn Huyền Kinh Đạt GĐVH

8 Lê Văn Vệ Kinh Đạt GĐVH

9 Đinh Văn Thuận Kinh Đạt GĐVH

10 Nguyễn Văn Thoát Kinh Đạt GĐVH

11 Nguyễn Văn Phương Kinh Đạt GĐVH

12 Bùi Danh Thành Kinh Đạt GĐVH

13 Lê Thị Lợi Kinh Đạt GĐVH

14 Nguyễn Văn Sửu Kinh Đạt GĐVH

15 Nguyễn Văn Quang Kinh Đạt GĐVH

16 Hoàng Văn Thạo Kinh Đạt GĐVH

17 Nguyễn Văn Chiến Kinh Đạt GĐVH

18 Lê Thanh Nghị Kinh Đạt GĐVH

19 Bùi Văn Nung Kinh Đạt GĐVH

20 Hoàng Văn Quế Kinh Đạt GĐVH

21 Nguyễn Thị Lánh Kinh Đạt GĐVH

22 Nguyễn Văn Bái Kinh Đạt GĐVH

23 Đỗ Hồng Phan Kinh Đạt GĐVH

24 Đặng Ngọc Thống Kinh Đạt GĐVH

25 Nguyễn Thị Ái Kinh Đạt GĐVH

26 Hoàng Bá Tuân Kinh Đạt GĐVH

27 Nguyễn Văn Hiếu Kinh Đạt GĐVH

28 Bùi Thị Mái Kinh Đạt GĐVH

29 Trần Đại Lợi Kinh Đạt GĐVH

30 Trần Thị Hoa Kinh Đạt GĐVH

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN ĐẮK MÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

THÔN ĐẮK VƯỢNG NĂM 2024

Ghi chúSTT
Dân

 tộc
Họ và tên Đạt



31 Nguyễn Trọng Thức Kinh Đạt GĐVH

32 Trần Thị Chức Kinh Đạt GĐVH

33 Phạm Thị Na Kinh Đạt GĐVH

34 Phan Đình Thám Kinh Đạt GĐVH

35 Nguyễn Thị Nghiên Kinh Đạt GĐVH

36 Châu Ngọc Tranh Kinh Đạt GĐVH

37 Nguyễn Thanh Hùng Kinh Đạt GĐVH

38 Nguyễn Văn Tiếp Kinh Đạt GĐVH

39 Nguyễn Thành Kinh Đạt GĐVH

40 Lương Văn Soạn Kinh Đạt GĐVH

41 Lương Ngọc Sáu Kinh Đạt GĐVH

42 Trần Văn Đoàn Kinh Đạt GĐVH

43 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

44 Trần Văn Hiếu Kinh Đạt GĐVH

45 Trần Văn Đại Kinh Đạt GĐVH

46 Trần Văn Toản Kinh Đạt GĐVH

47 Bùi Đăng Đẩu Kinh Đạt GĐVH

48 Nguyễn Văn Nghiệp Kinh Đạt GĐVH

49 Nguyễn Anh Tài Kinh Đạt GĐVH

50 Nguyễn Thị Lộc Kinh Đạt GĐVH

51 Phạm Văn Minh Kinh Đạt GĐVH

52 Hà Đình Toàn Kinh Đạt GĐVH

53 Trương Văn Tần Kinh Đạt GĐVH

54 Trần Văn Cảnh Kinh Đạt GĐVH

55 Nguyễn Văn Hà Kinh Đạt GĐVH

56 Hoàng Thị Nghiệp Kinh Đạt GĐVH

57 Đinh Văn Dũng Kinh Đạt GĐVH

58 Đào Văn Cường Kinh Đạt GĐVH

59 Bùi Văn Thắng Kinh Đạt GĐVH

60 Hà Đình Phong Kinh Đạt GĐVH

61 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

62 Nguyễn Văn Tú Kinh Đạt GĐVH

63 Trần Viết Phong Kinh Đạt GĐVH

64 Nguyễn Văn Đạo Kinh Đạt GĐVH

65 Lưu Hồng Sơn Kinh Đạt GĐVH

66 Lê Thuần Trí Kinh Đạt GĐVH

67 Vũ Văn Phương Kinh Đạt GĐVH

68 Nguyễn Như Đức Kinh Đạt GĐVH

69 Nguyễn Văn Thấn Kinh Đạt GĐVH

70 Phạm Thị Mận Kinh Đạt GĐVH



71 Hoàng Huy Kinh Đạt GĐVH

72 Nguyễn Thị Vân Kinh Đạt GĐVH

73 Lê Trần Đông Kinh Đạt GĐVH

74 Nguyễn Văn Luân Kinh Đạt GĐVH

75 Phạm Thế Hưng Kinh Đạt GĐVH

76 Trần Văn Long Kinh Đạt GĐVH

77 Nguyễn Văn Định Kinh Đạt GĐVH

78 Nguyễn Thị Nhũ Kinh Đạt GĐVH

79 Huỳnh Tấn Trọng Kinh Đạt GĐVH

80 Hoàng Văn Thắng Kinh Đạt GĐVH

81 Dương Ngọc Trình Kinh Đạt GĐVH

82 Nguyễn Thị Huê Kinh Đạt GĐVH

83 Nguyễn Văn Say Kinh Đạt GĐVH

84 Nguyễn Văn Vinh Kinh Đạt GĐVH

85 Đoàn Trung Tuyến Kinh Đạt GĐVH

86 Nguyễn Hữu Kiều Kinh Đạt GĐVH

87 Nguyễn Văn Tùng Kinh Đạt GĐVH

88 Bùi Đăng Trường Kinh Đạt GĐVH

89 Huỳnh Hữu Thể Kinh Đạt GĐVH

90 Nguyễn Văn Chung Kinh Đạt GĐVH

91 Nông Văn Chiêm Kinh Đạt GĐVH

92 Phan Văn Thịnh Kinh Đạt GĐVH

93 Trần Tuấn Anh Kinh Đạt GĐVH

94 Hoành Đình Quân Kinh Đạt GĐVH

95 Nguyễn Khắc Nguyên Kinh Đạt GĐVH

96 Phạm Ngọc Hiển Kinh Đạt GĐVH

97 Nguyễn Văn Ngọc Kinh Đạt GĐVH

98 Lê Văn Ánh Kinh Đạt GĐVH

99 Đỗ Văn Điện Kinh Đạt GĐVH

100 Phạm Thị Thu Thủy Kinh Đạt GĐVH

101 Phạm Thị Thoan Kinh Đạt GĐVH

102 Hồ Minh Thành Kinh Đạt GĐVH

103

104

105

106

Tổng 102



1 Trần Văn Hậu Kinh Đạt GĐVH

2 Trần Văn Sinh Kinh Đạt GĐVH

3 Trần Danh Hùng Kinh Đạt GĐVH

4 Nguyễn Quang Khương Kinh Đạt GĐVH

5 Nguyễn Trung Hiếu Kinh Đạt GĐVH

6 Phạm Văn Bạo Kinh Đạt GĐVH

7 Phạm Văn Mạnh Kinh Đạt GĐVH

8 Phạm Hồng Đào Kinh Đạt GĐVH

9 Nguyễn Thị Quý Kinh Đạt GĐVH

10 Vũ Văn Đại Kinh Đạt GĐVH

11 Phạm Văn Phủng Kinh Đạt GĐVH

12 Phạm Văn Phẳng Kinh Đạt GĐVH

13 Nguyễn Thị Cúc Kinh Đạt GĐVH

14 Nguyễn Trung Kiên Kinh Đạt GĐVH

15 Vũ Văn Giá Kinh Đạt GĐVH

16 Lê Văn Yên Kinh Đạt GĐVH

17 Lê Văn Cương Kinh Đạt GĐVH

18 Lê Thị Thoa Kinh Đạt GĐVH

19 Lê Hồng Hưởng Kinh Đạt GĐVH

20 Nguyễn Văn Cường Kinh Đạt GĐVH

21 Phùng Văn Cường Kinh Đạt GĐVH

22 Phan Thanh Nhàn Kinh Đạt GĐVH

23 Phan Hữu Hiệp Kinh Đạt GĐVH

24 Dương Văn Vạn Hạnh Kinh Đạt GĐVH

25 Phạm Xuân trung Kinh Đạt GĐVH

26 Trương Hồng Hạ Kinh Đạt GĐVH

27 Nguyễn Xuân Luyến Kinh Đạt GĐVH

28 Đinh Hữu Kiên Kinh Đạt GĐVH

29 Ngô Thị Phương Kinh Đạt GĐVH

30 Vũ Thị Nhung Kinh Đạt GĐVH

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HÓA

 THÔN ĐẮK HÀ NĂM 2024

THỊ TRẤN ĐẮK MÂM 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

STT Họ và tên
Dân

 tộc

Đạt/ Không 

đạt



31 Lê Xuân Phận Kinh Đạt GĐVH

32 Lê Quang Phấn Kinh Đạt GĐVH

33 Nguyễn Công Nhân Kinh Đạt GĐVH

34 Trịnh Minh Giám Kinh Đạt GĐVH

35 Đặng Duy Mãi Kinh Đạt GĐVH

36 Nguyễn Ngọc Hoàng Kinh Đạt GĐVH

37 Nguyễn Văn Uy Kinh Đạt GĐVH

38 Lương Mạnh Tám Kinh Đạt GĐVH

39 Lương Thi Nghệ Kinh Đạt GĐVH

40 Lương Mạnh Phú Kinh Đạt GĐVH

41 Kiều Duy Hải Kinh Đạt GĐVH

42 Nguyễn Bá Khởi Kinh Đạt GĐVH

43 Lê Trần Đức Kinh Đạt GĐVH

44 Nguyễn Văn Yên Kinh Đạt GĐVH

45 Nguyễn Đình Thích Kinh Đạt GĐVH

46 Hoàng Ngọc Hùng Kinh Đạt GĐVH

47 Hoàng Thế Phượng Kinh Đạt GĐVH

48 Nguyễn Bá Mận Kinh Đạt GĐVH

49 Nguyễn Bá Sáng Kinh Đạt GĐVH

50 Nguyễn Tiến Vinh Kinh Đạt GĐVH

51 Phan Thanh Hải Kinh Đạt GĐVH

52 Đinh Xuân Hùng Kinh Đạt GĐVH

53 Trương Văn Thuận Kinh Đạt GĐVH

54 Nguyễn Thị Hiền Kinh Đạt GĐVH

55 Trịnh Thị Bích Kinh Đạt GĐVH

56 Lại Thị Xuyến Kinh Đạt GĐVH

57 Lê Sơn Hải Kinh Đạt GĐVH

58 Lê Văn Hùng Kinh Đạt GĐVH

59 Lê Văn Mạnh Kinh Đạt GĐVH

60 Trần Thị Sửu Kinh Đạt GĐVH

61 Nguyễn Thanh Tuấn Kinh Đạt GĐVH

62 Trương Thị Thu Kinh Đạt GĐVH

63 Nguyễn thị Thúy Kinh Đạt GĐVH

64 Nguyễn Văn Minh Kinh Đạt GĐVH

65 Trương Văn Hạnh Kinh Đạt GĐVH

66 Nguyễn Văn Dũng Kinh Đạt GĐVH

67 Trương Văn Thỏa Kinh Đạt GĐVH

68 Nguyễn Quang Định Kinh Đạt GĐVH

69 Nguyễn Văn Hào Kinh Đạt GĐVH

70 Nguyễn Sỹ Tuyến Kinh Đạt GĐVH



71 Nguyễn Văn Hùng Kinh Đạt GĐVH

72 Phạm Thị Huệ Kinh Đạt GĐVH

73 Phạm Đình Điền Kinh Đạt GĐVH

74 Trương Văn Khang Kinh Đạt GĐVH

75 Trương Thị Giống Kinh Đạt GĐVH

76 Trương Văn Bống Kinh Đạt GĐVH

77 Trương Văn Hà Kinh Đạt GĐVH

78 Phan Công Đại Kinh Đạt GĐVH

79 Phạm Văn Long Kinh Đạt GĐVH

80 Lê Hồng Thông Kinh Đạt GĐVH

81 Đặng Đức Bình Sán rìu Đạt GĐVH

82 Nguyễn Văn Tưởng Kinh Đạt GĐVH

83 Trần Hữu Hoàng Kinh Đạt GĐVH

84 Nguyễn Văn Trịnh Kinh Đạt GĐVH

85 Phan Quang Đạo Kinh Đạt GĐVH

86 Nguyễn Trường Thơ Kinh Đạt GĐVH

87 Trần Trung Thắng Kinh Đạt GĐVH

88 Vũ Văn Nhất Kinh Đạt GĐVH

89 Vũ Đình Quý Kinh Đạt GĐVH

90 Lương Nhiên Kinh Đạt GĐVH

91 Nguyễn Văn Nam Kinh Đạt GĐVH

92 Nông Hải Yến Tày Đạt GĐVH

93 Trần  Văn Trọng Kinh Đạt GĐVH

94 Nguyễn Cảnh Tương Kinh Đạt GĐVH

95 Nguyễn Văn Đức Kinh Đạt GĐVH

96 Trần Danh Huy Kinh Đạt GĐVH

97 Hoàng Trọng Minh Kinh Đạt GĐVH

98 Thân Văn Xuân Kinh Đạt GĐVH

99 Thân Thị Vinh Kinh Đạt GĐVH

100 Nguyễn Nghĩa Thọ Kinh Đạt GĐVH

101 Nguyễn Thị Ngãi Kinh Đạt GĐVH

102 Nguyễn Văn Tuyến Kinh Đạt GĐVH

103 Nguyễn Thị Hương Kinh Đạt GĐVH

104 Nguyễn Bá Cần Kinh Đạt GĐVH

105 Bùi Thị Hoa Mường Đạt GĐVH

106 Đinh Hữu Tiên Kinh Đạt GĐVH

107 Đinh Hữu Hùng Kinh Đạt GĐVH

108 Phạm Văn Điền Kinh Đạt GĐVH

109 Nguyễn Đức Thừa Kinh Đạt GĐVH

110 Trịnh Văn Văn Kinh Đạt GĐVH



111 Phạm Văn Phương Kinh Đạt GĐVH

112 Vũ Thị Loan Kinh Đạt GĐVH

113 Trần Văn Dương Kinh Đạt GĐVH

114 Nguyễn Bá Lân Kinh Đạt GĐVH

115 Lê Ngọc Nghị Kinh Đạt GĐVH

116 Ngô Xuân Chuyện Kinh Đạt GĐVH

117 Lê Văn Thảo Kinh Đạt GĐVH

118 Trần Thị Gái Kinh Đạt GĐVH

119 Lê Nguyễn Ngọc Thắng Kinh Đạt GĐVH

120 Đinh Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

121 Phạm Văn Đông Kinh Đạt GĐVH

122 Bùi Thị Vinh Kinh Đạt GĐVH

123 Dương Văn Thuận Kinh Đạt GĐVH

124 Nguyễn Ngọc Hiếu Kinh Đạt GĐVH

125 Trịnh Văn Long Kinh Đạt GĐVH

126 Đào Văn Út Kinh Đạt GĐVH

127 Võ Văn Nghị Kinh Đạt GĐVH

128 Ngô Hải Dương Kinh Đạt GĐVH

129 Đinh Viết Thông Kinh Đạt GĐVH

130 Nguyễn Đức Kiền Kinh Đạt GĐVH

131 Nguyễn Tấn Đoan Kinh Đạt GĐVH

132 Nông Văn Đông Tày Đạt GĐVH

133 Đinh Văn Tuyến Kinh Đạt GĐVH

134 Nguyến Văn Long Kinh Đạt GĐVH

135 Nguyễn Thị Thủy Kinh Đạt GĐVH

136

137

138

139

140

Tổng 135











1 Đặng Ngọc Tuyến Kinh Đạt GĐVH

2 Nguyễn Đức Hạnh Kinh Đạt GĐVH

3 Phạm Bá Cường Kinh Đạt GĐVH

4 Phạm Hùng Kinh Đạt GĐVH

5 Lê Đình Trình Kinh Đạt GĐVH

6 Dương Văn Nin Kinh Đạt GĐVH

7 Lê Thị Thúy Kinh Đạt GĐVH

8 Nguyễn Văn Công Kinh Đạt GĐVH

9 Cao Văn Bình Kinh Đạt GĐVH

10 Nguyễn Văn Đề Kinh Đạt GĐVH

11 Trần Hữu Đạt Kinh Đạt GĐVH

12 Nguyễn Thị Thanh Kinh Đạt GĐVH

13 Nguyễn Viết Lợi Kinh Đạt GĐVH

14 Phạm Huy Trường Kinh Đạt GĐVH

15 Phạm Sông Cầu Kinh Đạt GĐVH

16 Hồ Thị Thêm Kinh Đạt GĐVH

17 Hoàng Văn Hợi Kinh Đạt GĐVH

18 Vi Thị Khuyết Kinh Đạt GĐVH

19 Hạ Thị Nga Kinh Đạt GĐVH

20 Lương Văn Minh Kinh Đạt GĐVH

21 Ngô Minh Thăng Kinh Đạt GĐVH

22 Nguyễn Thị Thúy Kinh Đạt GĐVH

23 Phạm Văn Phương Kinh Đạt GĐVH

24 Ngô Duy Long Kinh Đạt GĐVH

25 Huỳnh Thị Mật Kinh Đạt GĐVH

26 Đỗ Trung Thấn Kinh Đạt GĐVH

27 Nguyễn Sinh Quân Kinh Đạt GĐVH

28 Trương Thị Thân Kinh Đạt GĐVH

29 Nguyễn Trọng Điềm Kinh Đạt GĐVH

30 Nguyễn Văn Bé Kinh Đạt GĐVH

31 Đinh Thị Hồng Kinh Đạt GĐVH

Ghi chú

DANH SÁCH KẾT QUẢ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

BON YÔK RLINH NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN ĐẮK MÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

STT Họ và tên
Dân

 tộc

Đạt/ Không 

đạt



32 Huỳnh Văn Vương Kinh Đạt GĐVH

33 Phùng Thị Khuyên Kinh Đạt GĐVH

34 Bạch Đình Hải Kinh Đạt GĐVH

35 Đỗ Văn Huân Kinh Đạt GĐVH

36 Phạm Ngọc Chiên Kinh Đạt GĐVH

37 Nguyễn Hải Ngọc Kinh Đạt GĐVH

38 Nguyễn Ngọc Thanh Kinh Đạt GĐVH

39 Phạm Đình Chất Kinh Đạt GĐVH

40 Ngô Minh Luận Kinh Đạt GĐVH

41 Phạm Thị Tư Kinh Đạt GĐVH

42 Đặng Văn Giới Kinh Đạt GĐVH

43 Đặng Văn Hạnh Kinh Đạt GĐVH

44 Nguyễn Đức Vương Kinh Đạt GĐVH

45 Lê Văn Thắng Kinh Đạt GĐVH

46 Nguyễn Văn Thường Kinh Đạt GĐVH

47 Nguyễn Văn Đương Kinh Đạt GĐVH

48 Lê Thị Xinh Kinh Đạt GĐVH

49 Nguyễn Thi Sợi Kinh Đạt GĐVH

50 Lê Thị Đào Kinh Đạt GĐVH

51 Nguyễn Thanh Tân Kinh Đạt GĐVH

52 Nguyễn Thành Mãi Kinh Đạt GĐVH

53 Nguyễn Thương Hiền Kinh Đạt GĐVH

54 Huỳnh Thanh Tâm Kinh Đạt GĐVH

55 Trần Ngọc Thơ Kinh Đạt GĐVH

56 Phạm Thị Thu Kinh Đạt GĐVH

57 Đinh Văn Thành Kinh Đạt GĐVH

58 Phan Văn Vinh Kinh Đạt GĐVH

59 Đỗ Thế Minh Kinh Đạt GĐVH

60 Lê Thị Hoài Kinh Đạt GĐVH

61 Lê Duy Ngãi Kinh Đạt GĐVH

62 Hồ Vĩnh Đoàn Kinh Đạt GĐVH

63 Đặng Văn Trường Kinh Đạt GĐVH

64 Phan Ánh Sáng Kinh Đạt GĐVH

65 Hoàng Khắc Chuyền Kinh Đạt GĐVH

66 Trần Thị Nhung Kinh Đạt GĐVH

67 Phan Văn Sửu Kinh Đạt GĐVH

68 Đặng Thị Thanh Kinh Đạt GĐVH

69 Phan Thị Thủy Kinh Đạt GĐVH

70 Y Trét Ê Ban M'nông Đạt GĐVH

71 Y Ăng Brông M'nông Đạt GĐVH



72 Y Sôi Êban M'nông Đạt GĐVH

73 Y Sơi M'nông Đạt GĐVH

74 Y Tem M'nông Đạt GĐVH

75 H Nhi M'nông Đạt GĐVH

76 Y Vân A M'nông Đạt GĐVH

77 Y Nhất M'nông Đạt GĐVH

78 Y Sail M'nông Đạt GĐVH

79 Y Tel M'nông Đạt GĐVH

80 Y Jran M'nông Đạt GĐVH

81 Y Lúc M'nông Đạt GĐVH

82 Y Sêh M'nông Đạt GĐVH

83 Y Cham M'nông Đạt GĐVH

84 Y Krắc Te M'nông Đạt GĐVH

85 H Nel M'nông Đạt GĐVH

86 H Hô M'nông Đạt GĐVH

87 Y Nhim Niê M'nông Đạt GĐVH

88 H Brít M'nông Đạt GĐVH

89 Y Thuê M'nông Đạt GĐVH

90 Y Krứt M'nông Đạt GĐVH

91 Y Ky M'nông Đạt GĐVH

92 Y Bao M'nông Đạt GĐVH

93 Y Luyn My Lô M'nông Đạt GĐVH

94 Y Ni Byă M'nông Đạt GĐVH

95 Y Naih M'nông Đạt GĐVH

96 Y Ya Byă M'nông Đạt GĐVH

97 Y Krích M'nông Đạt GĐVH

98 Y Bly M'nông Đạt GĐVH

99 Y Koi M'nông Đạt GĐVH

100 Y Thoang M'nông Đạt GĐVH

101 Y Klan M'nông Đạt GĐVH

102 Y Plơn M'nông Đạt GĐVH

103 H Bhơ M'nông Đạt GĐVH

104 H S Rọt M'nông Đạt GĐVH

105 Y Piai M'nông Đạt GĐVH

106 Y Tiếp M'nông Đạt GĐVH

107 Y Soen Ri M'nông Đạt GĐVH

108 Nguyễn Trọng Bình Kinh Đạt GĐVH

109 Hoàng Cam Bình Kinh Đạt GĐVH

110 Nguyễn Thế Hải Kinh Đạt GĐVH

111 Đỗ Thị Sáu Kinh Đạt GĐVH



112 Trần Ngọc Thiết Kinh Đạt GĐVH

113 Nguyễn Thị Đồng Kinh Đạt GĐVH

114 Trần Khắc Lục Kinh Đạt GĐVH

115 Đặng Văn Bình Kinh Đạt GĐVH

116 Vũ Ngọc Trọng Kinh Đạt GĐVH

117 Lữ Văn Tuất Kinh Đạt GĐVH

118 Trần Thị Trung Kinh Đạt GĐVH

119 Hồ Văn Bích Kinh Đạt GĐVH

120 Phan Văn Thảo Kinh Đạt GĐVH

121 Nguyễn Quang Quyền Kinh Đạt GĐVH

122 Lê Hoàng Dũng Kinh Đạt GĐVH

123 Đào Văn Nguyên Kinh Đạt GĐVH

124 Bùi Văn Hòa Kinh Đạt GĐVH

125 Đặng Văn Long Kinh Đạt GĐVH

126 Đinh Bộ Lĩnh Kinh Đạt GĐVH

127 Lý Tuấn Anh Kinh Đạt GĐVH

128 Trần Thị Hảo Kinh Đạt GĐVH

129 Lê Duy Đồng Kinh Đạt GĐVH

130 Nguyễn Văn Hà Kinh Đạt GĐVH

131 Ngô Thị Lý Kinh Đạt GĐVH

132 Cao Viết Nguyên Kinh Đạt GĐVH

133 Nguyễn Thị Phụng Kinh Đạt GĐVH

134 Y Chiên M'nông Đạt GĐVH

135 Y Vân B M'nông Đạt GĐVH

136 H Vinh M'nông Đạt GĐVH

137 Y Thiếu M'nông Đạt GĐVH

138 Y Tương M'nông Đạt GĐVH

139 Y Ngúc M'nông Đạt GĐVH

140 H Brót M'nông Đạt GĐVH

141 Y Quyn Kprơ M'nông Đạt GĐVH

142 Trần Hữu Trung Kinh Đạt GĐVH

143 Lương Sơn Nam Kinh Đạt GĐVH

144 Lê Văn Quỳnh Kinh Đạt GĐVH

145 Trần Thị Hiền Kinh Đạt GĐVH

146 Nguyễn Thị Thụy Kinh Đạt GĐVH

147 Nguyễn Văn Nhanh Kinh Đạt GĐVH

148 Đặng Văn Mạnh Kinh Đạt GĐVH

149 Lê Khắc Tĩnh Kinh Đạt GĐVH

150 Y Pin M'nông Đạt GĐVH

151 Đỗ Duy Hảo Kinh Đạt GĐVH



152 Đỗ Văn Hiếu Kinh Đạt GĐVH

153 Lê Đình Nhân Kinh Đạt GĐVH

154 Nguyễn Phi Đường Kinh Đạt GĐVH

155 Nguyễn Thị Duyên Kinh Đạt GĐVH

156 Đặng Viết Thắng Kinh Đạt GĐVH

157 Trần Viết Kỳ Kinh Đạt GĐVH

158 Đỗ Văn Đạt Kinh Đạt GĐVH

159 Nguyễn Văn Cẩn Kinh Đạt GĐVH

160 Lê Văn Tám Kinh Đạt GĐVH

161 Phạm Tiến Hùng Kinh Đạt GĐVH

162 Lương Văn Chung Kinh Đạt GĐVH

163 Lê Ngọc Hải Kinh Đạt GĐVH

164 Trần Văn Chu Kinh Đạt GĐVH

165 Trần Thị Minh Thư Kinh Đạt GĐVH

166 Trần Đình Hoán Kinh Đạt GĐVH

167 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

168 Nguyễn Thị Hồng Kinh Đạt GĐVH

169 Lê Văn Toản Kinh Đạt GĐVH

170 Dương Văn Ước Kinh Đạt GĐVH

171 Phạm Thị Thùy Dương Kinh Đạt GĐVH

172 Y Chiên Hlong M'nông Đạt GĐVH

173 H Rô My M'nông Đạt GĐVH

174 Bạch Xuân Bắc Kinh Đạt GĐVH

175 Bùi Văn Út Kinh Đạt GĐVH

176 Nguyễn Ngọc Ninh Kinh Đạt GĐVH

177 Nguyễn Văn Khanh Kinh Đạt GĐVH

178 Nguyễn Văn Long Kinh Đạt GĐVH

179 Nguyễn Đăng Thao Kinh Đạt GĐVH

180 Y Minh M'nông Đạt GĐVH

181 Y Ruy Yõk M'nông Đạt GĐVH

182 Y Thol M'nông Đạt GĐVH

183 H Yên M'nông Đạt GĐVH

184 Y Da M'nông Đạt GĐVH

185 Y Sinh (con Y Bao) M'nông Đạt GĐVH

186 Y Sinh M'nông Đạt GĐVH

187 Y Đinh M'nông Đạt GĐVH

188 Y Sơm M'nông Đạt GĐVH

189 Y Sium M'nông Đạt GĐVH

190 H Trang M'nông Đạt GĐVH

191 Y Xi men M'nông Đạt GĐVH



192 H Nhaih M'nông Đạt GĐVH

193 Y Văn M'nông Đạt GĐVH

194 Y Khuir M'nông Đạt GĐVH

195 Y Du Tham M'nông Đạt GĐVH

196 Y Nuel M'nông Đạt GĐVH

197 Y Pin M'nông Đạt GĐVH

198 Y Krinh M'nông Đạt GĐVH

199 H Srach M'nông Đạt GĐVH

200 Y Niếu M'nông Đạt GĐVH

201 Lê Đình Nghĩa Kinh Đạt GĐVH

202 Phạm Thị Bưởi Kinh Đạt GĐVH

203 Đinh Quốc Tuấn Kinh Đạt GĐVH

204 Hoàng Duy Sáng Kinh Đạt GĐVH

205 Phạm Thị Bích Chi Kinh Đạt GĐVH

206

207

208

209

210

Tổng 205



1 Nguyễn Hữu Tuyên M'nông Đạt GĐVH

2 Y Ngao M'nông Đạt GĐVH

3 Đỗ Ngọc Bình Kinh Đạt GĐVH

4 Lê Văn Nhàn Kinh Đạt GĐVH

5 Nguyễn Bá Chính Kinh Đạt GĐVH

6 Vũ Trọng Lâm Kinh Đạt GĐVH

7 Trần Thế Mạnh Kinh Đạt GĐVH

8 Trần Viết Thiệu Kinh Đạt GĐVH

9 Bioh Ma Đê M'nông Đạt GĐVH

10 Võ Đăng Thơi Kinh Đạt GĐVH

11 Đặng Ngọc Nguyên Kinh Đạt GĐVH

12 Võ Văn Đông Kinh Đạt GĐVH

13 Lưu Thị Tường Kinh Đạt GĐVH

14 Hoàng Duy Thọ Kinh Đạt GĐVH

15 Võ Văn Lân Kinh Đạt GĐVH

16 Hoàng Đại Nghĩa Kinh Đạt GĐVH

17 Bùi Thị Thưởng Kinh Đạt GĐVH

18 Nguyễn Văn Hùng Kinh Đạt GĐVH

19 Lê Văn Khuê Kinh Đạt GĐVH

20 Nguyễn Thái Sơn Kinh Đạt GĐVH

21 Trịnh Đức Độ Kinh Đạt GĐVH

22 Nguyễn Bá Tám Kinh Đạt GĐVH

23 Nguyễn Viết Tuấn Kinh Đạt GĐVH

24 Trần Văn Hay Kinh Đạt GĐVH

25 Phạm Anh Tuấn Kinh Đạt GĐVH

26 Lê Văn Vương Kinh Đạt GĐVH

27 Trần Khắc Tráng Kinh Đạt GĐVH

28 Nguyễn Văn Đào Kinh Đạt GĐVH

29 Lê Văn Cường Kinh Đạt GĐVH

30 Phan Xuân Độ Kinh Đạt GĐVH

31 Đoàn Viết Hạnh Kinh Đạt GĐVH

Ghi chú
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32 Hồ Văn Khoa Kinh Đạt GĐVH

33 Hoàng Duy Cường Kinh Đạt GĐVH

34 Nguyễn Văn Công Kinh Đạt GĐVH

35 Lưu Văn Long Kinh Đạt GĐVH

36 Nguyễn Tiến Ngọc Kinh Đạt GĐVH

37 Võ Xuân Liệu Kinh Đạt GĐVH

38 Nguyễn Đắc Chi Kinh Đạt GĐVH

39 Lý Thành Công Kinh Đạt GĐVH

40 Nguyên Thanh Long Kinh Đạt GĐVH

41 Hoàng Văn Hưng Kinh Đạt GĐVH

42 Hoàng Thị Nghiên Kinh Đạt GĐVH

43 Đinh Văn Giang Kinh Đạt GĐVH

44 Phạm Đình Sư Kinh Đạt GĐVH

45 Bùi Xuân Khánh Kinh Đạt GĐVH

46 Nguyễn Thị Hữu Kinh Đạt GĐVH

47 Nguyễn Tất Tâm Kinh Đạt GĐVH

48 Nguyễn Tấn Minh Kinh Đạt GĐVH

49 Nguyễn Văn Hải Kinh Đạt GĐVH

50 Nguyễn Phương Hòa Kinh Đạt GĐVH

51 Phạm Thị Hiền Kinh Đạt GĐVH

52 Lê Văn Sơn Kinh Đạt GĐVH

53 Trần Thị Văn Kinh Đạt GĐVH

54 Trần Văn Khanh Kinh Đạt GĐVH

55 Nguyễn Hữu Tân Kinh Đạt GĐVH

56 Nguyễn Tuấn Anh Kinh Đạt GĐVH

57 Nguyễn Quốc Hưng Kinh Đạt GĐVH

58 Lê Khắc Sáu Kinh Đạt GĐVH

59 Nguyễn Thị Dứa Kinh Đạt GĐVH

60 Nguyễn Thị Hằng Kinh Đạt GĐVH

61 Đoàn Văn Thủ Kinh Đạt GĐVH

62 Trần Thị Xuân Kinh Đạt GĐVH

63 Nguyễn Văn Lượng Kinh Đạt GĐVH

64 Lê Viết Hùng Kinh Đạt GĐVH

65 Hoàng Thị Khuyên Kinh Đạt GĐVH

66 Vũ Văn Học Kinh Đạt GĐVH

67 Bùi Xuân Tủ Kinh Đạt GĐVH

68 Bùi Anh Tuấn Kinh Đạt GĐVH

69 Hoàng Văn Khuyến Kinh Đạt GĐVH

70 Y Biơl Niê M'nông Đạt GĐVH

71 Y Thoan Mlô M'nông Đạt GĐVH



72 Y Krưng M'nông Đạt GĐVH

73 Y Nguôn Knul M'nông Đạt GĐVH

74 Y Sáp M'nông Đạt GĐVH

75 Y Gôr M'nông Đạt GĐVH

76 Y Hy M'nông Đạt GĐVH

77 H Vin M'nông Đạt GĐVH

78 Y Quyên M'nông Đạt GĐVH

79 Y Nin Ê Ban M'nông Đạt GĐVH

80 H Bri M'nông Đạt GĐVH

81 Y Dơt M'nông Đạt GĐVH

82 Y Tới M'nông Đạt GĐVH

83 Y Kram Knul M'nông Đạt GĐVH

84 Điêu Hin M'nông Đạt GĐVH

85 Y Nék M'nông Đạt GĐVH

86 Y Toen Knul M'nông Đạt GĐVH

87 Y Thơi M'nông Đạt GĐVH

88 Y Sonh M'nông Đạt GĐVH

89 Y Thanh M'nông Đạt GĐVH

90 H Nghin M'nông Đạt GĐVH

91 Y Biak M'nông Đạt GĐVH

92 Phạm Thị Tiếu Kinh Đạt GĐVH

93 Điểu Khoắc M'nông Đạt GĐVH

94 Võ Xuân Linh Kinh Đạt GĐVH

95 Y Nít M'nông Đạt GĐVH

96 Nguyễn Văn Thành Kinh Đạt GĐVH

97 Nguyễn Thị Phương Kinh Đạt GĐVH

98 H Thủy M'nông Đạt GĐVH

99 Y Piôn M'nông Đạt GĐVH

100 Y Dít Knul M'nông Đạt GĐVH

101 Y Kui M'nông Đạt GĐVH

102 Vũ Văn Ngoạn Kinh Đạt GĐVH

103 Hoàng Văn Nguyễn Kinh Đạt GĐVH

104 Lê Huy Cường Kinh Đạt GĐVH

105 Lê Huy Duyên Kinh Đạt GĐVH

106 Y Khươi M'nông Đạt GĐVH

107 Y Thuyên M'nông Đạt GĐVH

108 Y Phức M'nông Đạt GĐVH

109 Nguyễn Quang Tình Kinh Đạt GĐVH

110 Nguyễn Văn Dũng Kinh Đạt GĐVH

111 Vũ Thị Nhường Kinh Đạt GĐVH



112 Y Thư Êban M'nông Đạt GĐVH

113 Y Jol M'nông Đạt GĐVH

114 Y Lin M'nông Đạt GĐVH

115 Y Luân M'nông Đạt GĐVH

116 Y Broih M'nông Đạt GĐVH

117 Y Lip M'nông Đạt GĐVH

118 Y Chiê M'nông Đạt GĐVH

119 Y Krak M'nông Đạt GĐVH

120 Y Phong M'nông Đạt GĐVH

121 Y Klam Niê M'nông Đạt GĐVH

122 Y Tư Êban M'nông Đạt GĐVH

123 Y Nghiêm M'nông Đạt GĐVH

124 Y Tet M'nông Đạt GĐVH

125 Y Rôna M'nông Đạt GĐVH

126 Y Lơi M'nông Đạt GĐVH

127 Y Thoai M'nông Đạt GĐVH

128 Nguyễn Hữu Chinh Kinh Đạt GĐVH

129 Nguyễn Hữu Tân Kinh Đạt GĐVH

130 Nguyễn Bá Phúc Kinh Đạt GĐVH

131 Trần Minh Chiên Kinh Đạt GĐVH

132 Nhuyễn Xuân Thùy Kinh Đạt GĐVH

133 Nguyễn Hữu Quân Kinh Đạt GĐVH

134 Nguyễn Văn Hương Kinh Đạt GĐVH

135 Phạm Văn Lai Kinh Đạt GĐVH

136 Nguyễn Văn Tùng Kinh Đạt GĐVH

137 Nguyễn Văn Tuân Kinh Đạt GĐVH

138 Nguyễn Văn Lương Kinh Đạt GĐVH

139 Nguyễn Hữu Bảy Kinh Đạt GĐVH

140 Nguyễn Văn Lục Kinh Đạt GĐVH

141 Y Long M'nông Đạt GĐVH

142 H Lang M'nông Đạt GĐVH

143 H Lơt M'nông Đạt GĐVH

144 Y Phong M'nông Đạt GĐVH

145 Y Ngọc M'nông Đạt GĐVH

146 H Thuyên M'nông Đạt GĐVH

147 Y Kêm Êban M'nông Đạt GĐVH

148 Bùi Văn Liêm Kinh Đạt GĐVH

149 Trần Hữu Tân Kinh Đạt GĐVH

150 Nguyễn Hữu Hòa Kinh Đạt GĐVH

151 Nguyễn Hữu Thảo Kinh Đạt GĐVH



152 Nguyễn Văn Sinh Kinh Đạt GĐVH

153 Lê Văn Khoa Kinh Đạt GĐVH

154

155

Tổng 153





1 Thái Duy Hồng Kinh Đạt GĐVH

2 Nguyễn Hữu Quang Kinh Đạt GĐVH

3 Phạm Văn Sáu Kinh Đạt GĐVH

4 Phạm Thị Phượng Kinh Đạt GĐVH

5 Nguyễn Văn Lễ Kinh Đạt GĐVH

6 Phan Thanh Hồng Kinh Đạt GĐVH

7 Nguyễn văn Hưng Kinh Đạt GĐVH

8 Hoàng Văn Kỷ Kinh Đạt GĐVH

9 Trần Văn Phương Kinh Đạt GĐVH

10 Nguyễn Trọng Khôi Kinh Đạt GĐVH

11 Mai Thị Mão Kinh Đạt GĐVH

12 Hoàng Đức Thuận Kinh Đạt GĐVH

13 Nguyễn Trọng Hùng Kinh Đạt GĐVH

14 Đinh Xuân Hạp Kinh Đạt GĐVH

15 Nguyễn Lâm Tài Kinh Đạt GĐVH

16 Trần Văn Tuyển Kinh Đạt GĐVH

17 Võ Tuấn Anh Kinh Đạt GĐVH

18 Lê Văn Trường Kinh Đạt GĐVH

19 Trương Công Định Kinh Đạt GĐVH

20 Trương Việt Hùng Kinh Đạt GĐVH

21 Trương Công Khải Kinh Đạt GĐVH

22 Phạm Thị An Kinh Đạt GĐVH

23 Đoàn Văn Quý Kinh Đạt GĐVH

24 Lê Thị Hiền Kinh Đạt GĐVH

25 Vũ Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

26 Đỗ Văn Trang Kinh Đạt GĐVH

27 Nguyễn Thành Đồng Kinh Đạt GĐVH

28 Nguyễn Cảnh Sơn Kinh Đạt GĐVH

29 Hoàng Thị Phương Kinh Đạt GĐVH

30 Phạm Thị Nguyệt Kinh Đạt GĐVH

31 Đoàn Cao Ly Kinh Đạt GĐVH

32 Trần Anh Tuấn Kinh Đạt GĐVH

Ghi chú STT
Dân

 tộc
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33 Nguyễn Văn Lợi Kinh Đạt GĐVH

34 Phạm Thị Nhiễu Kinh Đạt GĐVH

35 Phạm Văn Cẩn Kinh Đạt GĐVH

36 Đinh Thị Châu Kinh Đạt GĐVH

37 Đinh Minh Tương Kinh Đạt GĐVH

38 Nguyễn Trọng Hội Kinh Đạt GĐVH

39 Nguyễn Doãn Cường Kinh Đạt GĐVH

40 Bùi Xuân Nhật Kinh Đạt GĐVH

41 Trần Duy Lan Kinh Đạt GĐVH

42 Đinh Thị Kiều Kinh Đạt GĐVH

43 Lý Bá Sào Kinh Đạt GĐVH

44 Đỗ Xuân Điền Kinh Đạt GĐVH

45 Nguyễn Văn Thủy Kinh Đạt GĐVH

46 Trần Tấn Đoạt Kinh Đạt GĐVH

47 Nguyễn Đức Quý Nùng Đạt GĐVH

48  Nguyễn Văn Thuần Kinh Đạt GĐVH

49 Bùi Minh Đức Kinh Đạt GĐVH

50 Phạm Thị Phương Kinh Đạt GĐVH

51 Phạm Ngọc Bảo Kinh Đạt GĐVH

52 Hoàng Cao Cường Kinh Đạt GĐVH

53 Phạm Thị Ngát Kinh Đạt GĐVH

54 Nguyễn Thị Ngọc Hương Kinh Đạt GĐVH

55 Phạm Văn Oánh Kinh Đạt GĐVH

56 Nguyễn Thanh Ngừng Kinh Đạt GĐVH

57 Đỗ Văn Kiên Kinh Đạt GĐVH

58 Phan Thi Hoài Kinh Đạt GĐVH

59 Nguyễn Ngọc Xuân Kinh Đạt GĐVH

60 Đặng Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

61 Trần Văn Chiến Kinh Đạt GĐVH

62 Trần Văn Trung Kinh Đạt GĐVH

63 Vũ Việt Duy Kinh Đạt GĐVH

64 Vũ Đình Dũng Kinh Đạt GĐVH

65 Nguyễn Quốc Văn Kinh Đạt GĐVH

66 Phan Hữu Định Kinh Đạt GĐVH

67 Vũ Thị Tho Kinh Đạt GĐVH

68 Phan Ngọc Quynh Kinh Đạt GĐVH

69 Trần Huy Minh Kinh Đạt GĐVH

70 Trần Văn Đông Kinh Đạt GĐVH

71 Hoàng Văn Lai Kinh Đạt GĐVH

72 Trần Văn Pháp Kinh Đạt GĐVH



73 Phạm Văn Tuyến Kinh Đạt GĐVH

74 Hoàng Văn Hải Kinh Đạt GĐVH

75 Bùi Thị Hải Lý Kinh Đạt GĐVH

76 Phan Thị Trung Kinh Đạt GĐVH

77 Nguyễn Văn Đức Kinh Đạt GĐVH

78 Hoàng Đình Quý Kinh Đạt GĐVH

79 Hoàng Đình Diễn Kinh Đạt GĐVH

80 Đậu Minh Lục Kinh Đạt GĐVH

81 Nguyễn Thị Minh Kinh Đạt GĐVH

82 Trần Văn Tận Kinh Đạt GĐVH

83 Đoàn Thanh Tú Kinh Đạt GĐVH

84 Phạm Đình Thái Nam Kinh Đạt GĐVH

85 Hoàng Ngọc Quý Kinh Đạt GĐVH

86 Lương Văn Kéo Thái Đạt GĐVH

87 Đinh Văn Diện Kinh Đạt GĐVH

88 Dương Văn Anh Kinh Đạt GĐVH

89 Nguyễn Văn Chung Kinh Đạt GĐVH

90 Phạm Đức Phượng Thái Đạt GĐVH

91 Lương Hùng Vỹ Kinh Đạt GĐVH

92 Võ Văn Bắc Kinh Đạt GĐVH

93 Nguyễn Công Trứ Kinh Đạt GĐVH

94 Nguyễn Thành Trung Kinh Đạt GĐVH

95 Võ Xuân Thanh Kinh Đạt GĐVH

96 Hoàng Văn Sỹ Kinh Đạt GĐVH

97 Phan Văn Dục Kinh Đạt GĐVH

98 Trần Văn Cấp Kinh Đạt GĐVH

99 Trần Thị Ngọt Kinh Đạt GĐVH

100 Trần Văn Thụ Kinh Đạt GĐVH

101 Trần Văn Thưởng Kinh Đạt GĐVH

102 Trần Văn Nam Kinh Đạt GĐVH

103 Nguyễn Văn Khang Kinh Đạt GĐVH

104 Lê Văn Hưng Kinh Đạt GĐVH

105 Võ Xuân Ánh Kinh Đạt GĐVH

106 Nguyễn Như Ngọc Kinh Đạt GĐVH

107 Nguyễn Thành Viên Kinh Đạt GĐVH

108 Bùi Ngọc Tuân Kinh Đạt GĐVH

109 Lê Văn Vấn Kinh Đạt GĐVH

110 Nguyễn Thế Dũng Kinh Đạt GĐVH

111 Nguyễn Quang Đáng Kinh Đạt GĐVH

112 Nguyễn Văn Hà Kinh Đạt GĐVH



113 Võ Thị Sương Kinh Đạt GĐVH

114 Lê Văn Phượng Kinh Đạt GĐVH

115 Nguyễn Xuân Phương Kinh Đạt GĐVH

116 Đoàn Thị Thảo Vy Kinh Đạt GĐVH

117 Trần Thị Ong Kinh Đạt GĐVH

118 Trần Văn Bình Kinh Đạt GĐVH

119 Đoàn Văn Dình Kinh Đạt GĐVH

120 Võ xuân Đoài Kinh Đạt GĐVH

121 Nguyễn Thị Diệu Thu Kinh Đạt GĐVH

122 Nguyễn Đình Thi Kinh Đạt GĐVH

123 Nguyễn Đình Phú Kinh Đạt GĐVH

124 Hoàng Tiến Thực Kinh Đạt GĐVH

125 Nguyễn Thị Trung Nguyệt Kinh Đạt GĐVH

126 Đinh Xuân Phúc Kinh Đạt GĐVH

127 Phạm Văn Học Kinh Đạt GĐVH

128  Đỗ Anh Đào Kinh Đạt GĐVH

129 Ngô Văn Phùng Kinh Đạt GĐVH

130 Nguyễn Hùng Kinh Đạt GĐVH

131 Bùi văn Năm Kinh Đạt GĐVH

132 Lê Ngọc Lâm Kinh Đạt GĐVH

133 Lê khắc Sinh Kinh Đạt GĐVH

134 Đinh Văn Thiên Kinh Đạt GĐVH

135 Lê Thị Dương Kinh Đạt GĐVH

136 Phạm Văn Nam Kinh Đạt GĐVH

137  Võ Sỹ Việt Kinh Đạt GĐVH

138 Nguyễn Viết Sửu Kinh Đạt GĐVH

139 Trần Thị Tâm Kinh Đạt GĐVH

140 Nguyễn Văn Hải Kinh Đạt GĐVH

141 Đỗ Huy Tiến Kinh Đạt GĐVH

142 Trần Văn Phú Kinh Đạt GĐVH

143  Trần Đình Duẩn Kinh Đạt GĐVH

144 Trần Văn Khanh Kinh Đạt GĐVH

145 Hoàng Thị Hồng Kinh Đạt GĐVH

146  Trần Văn Khánh Kinh Đạt GĐVH

147 Lưu Hồng Văn Kinh Đạt GĐVH

148 Huỳnh Quang Tuyến Kinh Đạt GĐVH

149 Nguyễn Văn Trung Kinh Đạt GĐVH

150 Trần Trung Đức Kinh Đạt GĐVH

151 Lê Đình Anh Kinh Đạt GĐVH

152  Phan Minh Tâm Kinh Đạt GĐVH



153 Nguyễn Đình Duẩn Kinh Đạt GĐVH

154 Lê Hữu Lý Kinh Đạt GĐVH

155 Nguyễn Văn Thuận Kinh Đạt GĐVH

156 Bùi Thị Ả Kinh Đạt GĐVH

157 Phạm Văn Chính Kinh Đạt GĐVH

158 Phạm Thanh Chương Kinh Đạt GĐVH

159 Phạm Thanh Giang Kinh Đạt GĐVH

160 Hoàng Văn Tăng Kinh Đạt GĐVH

161 Lê Thị Hương Kinh Đạt GĐVH

162 Lê Thị Nhạn Kinh Đạt GĐVH

163 Lưu Thị Điểm Kinh Đạt GĐVH

164 Nguyễn Công Thuật Kinh Đạt GĐVH

165 Vũ Văn Sơn Kinh Đạt GĐVH

166 Đinh Xuân Hỵ Kinh Đạt GĐVH

167 Nguyễn Quang Ngọc Kinh Đạt GĐVH

168 Nguyễn Quang Luông Kinh Đạt GĐVH

169 Đặng Bá Đông Kinh Đạt GĐVH

170 Đặng Bá Cường Kinh Đạt GĐVH

171 Bùi Thị Hải Kinh Đạt GĐVH

172 Mai Thị Mùi Kinh Đạt GĐVH

173 Lê Hoàng Lương Kinh Đạt GĐVH

174 Phạm Thị Oanh Kinh Đạt GĐVH

175 Trần Ngọc Khoa Kinh Đạt GĐVH

176 Lê Văn Khảm Kinh Đạt GĐVH

177 Bùi Thị Thủy Kinh Đạt GĐVH

178 Nguyễn Tiến Hoàng Kinh Đạt GĐVH

179

180

181

182

Tổng 178



1 Lê Văn Hải kinh Đạt GĐVH

2 Huỳnh Thanh Tư kinh Đạt GĐVH

3 Trần Văn Vượng kinh Đạt GĐVH

4 Lê Văn Minh kinh Đạt GĐVH

5 Lê Ngọc Chính kinh Đạt GĐVH

6 Nguyễn Văn Phú kinh Đạt GĐVH

7 Nguyễn Trường Trung kinh Đạt GĐVH

8 Hoàng Mạnh Ban kinh Đạt GĐVH

9 Lê Thị Dung kinh Đạt GĐVH

10 Phạm Công Viễn kinh Đạt GĐVH

11 Lê Thanh Hóa kinh Đạt GĐVH

12 Nguyễn Thị Quế kinh Đạt GĐVH

13 Nguyễn Văn Dương kinh Đạt GĐVH

14 Đinh Duy Biều kinh Đạt GĐVH

15 Trần Hồng Thanh kinh Đạt GĐVH

16 Lê Văn Toàn kinh Đạt GĐVH

17 Trần Văn Phùng kinh Đạt GĐVH

18 Ngô Đức Doanh kinh Đạt GĐVH

19 Nguyễn thanh Tân kinh Đạt GĐVH

20 Nguyễn Văn Huấn kinh Đạt GĐVH

21 Nguyễn Ngọc Thiết kinh Đạt GĐVH

22 Huỳnh Công Nga kinh Đạt GĐVH

23 Nguyễn Ngọc Lâm kinh Đạt GĐVH

24 Phạm Quang Hà kinh Đạt GĐVH

25 Bùi Mạnh Cường kinh Đạt GĐVH

26 Phan Văn Thiện kinh Đạt GĐVH

27 Nguyễn Duy Tĩnh kinh Đạt GĐVH

28 Lê Văn Tuất kinh Đạt GĐVH

29 Nguyễn Thùy Oanh kinh Đạt GĐVH

30 Nguyễn Đăng Tuấn kinh Đạt GĐVH

31 Nguyễn Thị Hồng Lam kinh Đạt GĐVH
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32 Phạm Văn Hải kinh Đạt GĐVH

33 Nguyễn Đức Thông kinh Đạt GĐVH

34 Nguyễn Đức Lượng kinh Đạt GĐVH

35 Trương Đình Nam kinh Đạt GĐVH

36 Vũ Thị Thu kinh Đạt GĐVH

37 Đinh Xuân Phụng kinh Đạt GĐVH

38 Lê Xuân Tài kinh Đạt GĐVH

39 Nguyễn Đức Thiện kinh Đạt GĐVH

40 Đoàn Ngọc Hải kinh Đạt GĐVH

41 Đoàn Thiện Đoan kinh Đạt GĐVH

42 Đoàn Tùng Ngọc kinh Đạt GĐVH

43 Nguyễn Minh Hiến kinh Đạt GĐVH

44 Đoàn Ngọc Hùng kinh Đạt GĐVH

45 Vũ Văn Tuyền kinh Đạt GĐVH

46 Phan Văn Chải kinh Đạt GĐVH

47 Mai Tiến Dũng kinh Đạt GĐVH

48 Mai Thế Anh kinh Đạt GĐVH

49 Mai Thế Tuấn kinh Đạt GĐVH

50 Nguyễn văn Chuyên kinh Đạt GĐVH

51 Đỗ Đăng Khanh kinh Đạt GĐVH

52 Đỗ Tấn Việt kinh Đạt GĐVH

53 Vũ Đức Mạnh kinh Đạt GĐVH

54 Vũ Đức Đăng kinh Đạt GĐVH

55 Nguyễn Hồng Ánh kinh Đạt GĐVH

56 Nguyễn Thị Chiến kinh Đạt GĐVH

57 Nguyễn Thị Mùi kinh Đạt GĐVH

58 Nguyễn Văn Rĩnh kinh Đạt GĐVH

59 Phạm Văn Hồi kinh Đạt GĐVH

60 Đinh Văn Ngà kinh Đạt GĐVH

61 Đinh Văn Định kinh Đạt GĐVH

62 Mạnh Hông Thiệu kinh Đạt GĐVH

63 Đinh Văn Chính kinh Đạt GĐVH

64 Đặng Thanh Tùng kinh Đạt GĐVH

65 Phạm Thị Bình kinh Đạt GĐVH

66 Hoàng Văn Tuyển kinh Đạt GĐVH

67 Trần Văn Vinh kinh Đạt GĐVH

68 Mai Văn Tới kinh Đạt GĐVH

69 Trần Thị Thơm kinh Đạt GĐVH

70 Phạm Hùng Diệu kinh Đạt GĐVH

71 Mai Văn Thịnh kinh Đạt GĐVH



72 Bùi Văn Diệp kinh Đạt GĐVH

73 Ngô Doãn Liệu kinh Đạt GĐVH

74 Trần Quốc Hoàn kinh Đạt GĐVH

75 Lưu Công Thắng kinh Đạt GĐVH

76 Trịnh Thị Yến kinh Đạt GĐVH

77 Nguyễn Văn Nghĩa kinh Đạt GĐVH

78 Nguyễn Đăng Thành kinh Đạt GĐVH

79 Ngô Tuấn Anh kinh Đạt GĐVH

80 Kim Văn Trình kinh Đạt GĐVH

81 Lê Tài Dũng kinh Đạt GĐVH

82 Trần Minh Đông kinh Đạt GĐVH

83 Võ Văn Vương kinh Đạt GĐVH

84 Kim Văn Công kinh Đạt GĐVH

85 Lương Mạnh Hùng kinh Đạt GĐVH

86 Trần Văn Thoan kinh Đạt GĐVH

87 Lê Văn Dương kinh Đạt GĐVH

88 Mạnh Hồng Sơn kinh Đạt GĐVH

89 Phan Văn Hòa kinh Đạt GĐVH

90 Phạm Văn Hồng kinh Đạt GĐVH

91 Mạnh Hồng Hà kinh Đạt GĐVH

92 Hoàng Kim Dương kinh Đạt GĐVH

93 Hứa Thị Tươi kinh Đạt GĐVH

94 Vũ Y Định kinh Đạt GĐVH

95 Nguyễn Đức Điển kinh Đạt GĐVH

96 Phạm Minh Hà kinh Đạt GĐVH

97 Ngô Đức Thu kinh Đạt GĐVH

98 Lê Văn Thoảng kinh Đạt GĐVH

99 Trần Văn Chức kinh Đạt GĐVH

100 Triệu Văn Thuận kinh Đạt GĐVH

101 Phạm Ngọc Kim kinh Đạt GĐVH

102 Trần Văn Lưỡng kinh Đạt GĐVH

103 Lê Như Hải kinh Đạt GĐVH

104 Biện Thị Sâm kinh Đạt GĐVH

105 Đặng Văn Tuyên kinh Đạt GĐVH

106 Thái Duy Nhu kinh Đạt GĐVH

107 Thái Duy Đại kinh Đạt GĐVH

108 Cao Văn Tiếp kinh Đạt GĐVH

109 Đoàn Văn Lễ kinh Đạt GĐVH

110 Đỗ Thanh Chương kinh Đạt GĐVH

111 Trần Nho Công kinh Đạt GĐVH



112 Đào Quang Thắng kinh Đạt GĐVH

113 Đồng Thị Ngà kinh Đạt GĐVH

114 Phùng Văn Ưởng kinh Đạt GĐVH

115 Trần Thái Châu kinh Đạt GĐVH

116 Nguyễn Duy Trung kinh Đạt GĐVH

117 Trần Trung Tính kinh Đạt GĐVH

118 Trần Quang Tùng kinh Đạt GĐVH

119 Trần Văn Hậu kinh Đạt GĐVH

120 Nguyễn Thị Ánh Hồng kinh Đạt GĐVH

121 Phan Văn Hùng Nùng Đạt GĐVH

122 Bùi Văn Đảm kinh Đạt GĐVH

123 Nguyễn Thị Nhung kinh Đạt GĐVH

124 Phan Thị Hải Yến kinh Đạt GĐVH

125 Trần Hồng Vân kinh Đạt GĐVH

126 Đỗ Thị Đào kinh Đạt GĐVH

127 Nguyễn Thế Vinh kinh Đạt GĐVH

128 Ông Văn Cảnh kinh Đạt GĐVH

129 Phan Thị Huyền kinh Đạt GĐVH

130 Nguyễn Quang Đậu kinh Đạt GĐVH

131 Trần Trường Sơn kinh Đạt GĐVH

132 Trần Thị Mến kinh Đạt GĐVH

133 Nguyễn Quang Doãn kinh Đạt GĐVH

134 Đinh Thị Hồng kinh Đạt GĐVH

135 Hồ Hữu Hùng kinh Đạt GĐVH

136 Cao Công Tin kinh Đạt GĐVH

137 Lê Minh Sơn kinh Đạt GĐVH

138 Phan Thanh Giản kinh Đạt GĐVH

139 Đặng Bá Cảnh kinh Đạt GĐVH

140 Lê Thị Hồng Vân kinh Đạt GĐVH

141 Nguyễn Đức Trọng kinh Đạt GĐVH

142 Phan Nhật Quang kinh Đạt GĐVH

143 Lê Hồng Sương kinh Đạt GĐVH

144 Nguyễn Văn Bích kinh Đạt GĐVH

145 Đinh Văn Trường kinh Đạt GĐVH

146 Nguyễn Thị Hồng Lan kinh Đạt GĐVH

147 Nguyễn Văn Định kinh Đạt GĐVH

148 Trần Thanh Bình kinh Đạt GĐVH

149 Cao Văn Ngọc kinh Đạt GĐVH

150 Dương Hùng Vĩ kinh Đạt GĐVH

151 Nguyễn Trung Quân kinh Đạt GĐVH



152 Đào Văn Hậu kinh Đạt GĐVH

153 Vũ Thị Hoa kinh Đạt GĐVH

154 Cao Văn Toàn kinh Đạt GĐVH

155 Lại Hữu Luân kinh Đạt GĐVH

156 Phạm Văn Linh kinh Đạt GĐVH

157 Mai Thị Thục kinh Đạt GĐVH

158 Lại Văn Thế kinh Đạt GĐVH

159 Phạm Văn Nhỏ kinh Đạt GĐVH

160 Nguyễn Thị Nhung kinh Đạt GĐVH

161 Trần Thị Lin kinh Đạt GĐVH

162 Vũ văn Viu kinh Đạt GĐVH

163 Vũ Trung Thành kinh Đạt GĐVH

164 Hoàng Văn Minh kinh Đạt GĐVH

165 Đinh Văn Sơn kinh Đạt GĐVH

166 Trần Hồng Hiệp kinh Đạt GĐVH

167 Lương Đình Kiên Tày Đạt GĐVH

168 Đinh Ích Khang Tày Đạt GĐVH

169 Ngô Thị Châu kinh Đạt GĐVH

170 Nguyễn Mạnh Nhân kinh Đạt GĐVH

171 Lưu Thị Hoa kinh Đạt GĐVH

172 Trần Văn Bốn kinh Đạt GĐVH

173 Lê Trung Đoàn kinh Đạt GĐVH

174 HoàngThái Hòa kinh Đạt GĐVH

175 Nguyễn Văn Đoàn kinh Đạt GĐVH

176 Đặng Thị Liên kinh Đạt GĐVH

177 Nguyễn Ngọc Sơn kinh Đạt GĐVH

178 Nguyễn Trọng Tình kinh Đạt GĐVH

179 Ông Thị Xuyến kinh Đạt GĐVH

180 Đinh Văn Hùng kinh Đạt GĐVH

181 Nguyễn Xuân Sinh kinh Đạt GĐVH

182 Nguyễn Văn Lâm kinh Đạt GĐVH

183 Thái Hữu Vấn kinh Đạt GĐVH

184 Trần Thị Lài kinh Đạt GĐVH

185 Nguyễn Thị Bình kinh Đạt GĐVH

186 Nguyễn Huy Phụng kinh Đạt GĐVH

187 Trịnh Công Tố kinh Đạt GĐVH

188 Lê Hồng Giang kinh Đạt GĐVH

189 Lê Thị Quỳnh kinh Đạt GĐVH

190 Nguyễn Thị Cúc kinh Đạt GĐVH

191 Lê Văn Lợi kinh Đạt GĐVH



192 Lê Thành Công kinh Đạt GĐVH

193 Lê Ngọc Cẩn kinh Đạt GĐVH

194 Võ Văn Nhân kinh Đạt GĐVH

195 Nguyễn Văn Tài kinh Đạt GĐVH

196 Cao Quý Thân kinh Đạt GĐVH

197 Nguyễn Văn Cao kinh Đạt GĐVH

198 Phạm Xuân Thức kinh Đạt GĐVH

199 Hoàng Hùng Cường kinh Đạt GĐVH

200 Nguyễn Thị Thảo kinh Đạt GĐVH

201 Hoàng Thị Na kinh Đạt GĐVH

202 Vi Thị Sáu Tày Đạt GĐVH

203 Phạm Trọng Chiến kinh Đạt GĐVH

204 Lại Viết Công kinh Đạt GĐVH

205 Lê Xuân Cương kinh Đạt GĐVH

206

207

208

209

210

Tổng 205



1 Trần Trung Thiện Kinh Đạt GĐVH

2 Hoàng Bá Phương Kinh Đạt GĐVH

3 Phan Đình Cả Kinh Đạt GĐVH

4 Phan Thanh Hải Kinh Đạt GĐVH

5 Vũ Đình Dũng Kinh Đạt GĐVH

6 Phạm Thái Cơ Kinh Đạt GĐVH

7 Lê Thị Hùng Kinh Đạt GĐVH

8 Nguyễn Xuân Danh Kinh Đạt GĐVH

9 Phạm Thị Ánh Minh Kinh Đạt GĐVH

10 Trần Văn Định Kinh Đạt GĐVH

11 Trần Thị Thương Kinh Đạt GĐVH

12 Lê Thành An Kinh Đạt GĐVH

13 Phạm Xuân Mầm Kinh Đạt GĐVH

14 Đặng Thị Hồng Kinh Đạt GĐVH

15 Nguyễn Văn Hiếu Kinh Đạt GĐVH

16 Lê Văn Liêm Kinh Đạt GĐVH

17 Đặng Văn Hậu Kinh Đạt GĐVH

18 Hoàng Đăng Sáng Kinh Đạt GĐVH

19 Trần Tiến Chương Kinh Đạt GĐVH

20 Đặng Thanh Quang Kinh Đạt GĐVH

21 Phan Thị Hương Kinh Đạt GĐVH

22 Nguyễn Mạnh Thường Kinh Đạt GĐVH

23 Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh Đạt GĐVH

24 Nguyễn Đăng Trung Kinh Đạt GĐVH

25 Vũ Văn Ty Kinh Đạt GĐVH

26 Vũ Quốc Huy Kinh Đạt GĐVH

27 Vũ Quang Tuyến Kinh Đạt GĐVH

28 Trần Thị Nghĩa Kinh Đạt GĐVH

29 Lê Chín Kinh Đạt GĐVH

30 Ngô Doãn Thông Kinh Đạt GĐVH

31 Phạm Tuấn Mạnh Kinh Đạt GĐVH

STT Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN ĐẮK MÂM 

Dân

 tộc
Ghi chúĐạt/ Không đạt
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32 Nguyễn Quang Chiến Kinh Đạt GĐVH

33 Nguyễn Văn Lượng Kinh Đạt GĐVH

34 Nguyễn Văn Trọng Kinh Đạt GĐVH

35 Nguyễn Văn Tài Kinh Đạt GĐVH

36 Nguyễn Văn Mạnh Kinh Đạt GĐVH

37 Nguyễn Văn Huy Kinh Đạt GĐVH

38 Hoàng Văn Ánh Kinh Đạt GĐVH

39 Lò Văn Tính Thái Đạt GĐVH

40 Phạm Trung Dũng Kinh Đạt GĐVH

41 Lê Duy Bắc Kinh Đạt GĐVH

42 Nguyễn Minh Tuấn Kinh Đạt GĐVH

43 Nguyễn Văn Tiến Kinh Đạt GĐVH

44 Phạm Thị Thìn Kinh Đạt GĐVH

45 Đặng Trung Toàn Kinh Đạt GĐVH

46 Trần Thị Liên Kinh Đạt GĐVH

47 Nguyễn Văn Hồng Kinh Đạt GĐVH

48 Nguyễn Văn Hưng Kinh Đạt GĐVH

49 Võ Thị Thảo Kinh Đạt GĐVH

50 Nguyễn Văn Thọ Kinh Đạt GĐVH

51 Mai Thị The Kinh Đạt GĐVH

52 Bùi Văn Chung Kinh Đạt GĐVH

53 Hoàng Trung Hiếu Kinh Đạt GĐVH

54 Nguyễn Đăng Chung Kinh Đạt GĐVH

55 Lê Hồng Thanh Kinh Đạt GĐVH

56 Trần Văn Thu Kinh Đạt GĐVH

57 Phạm Ngọc Biên Kinh Đạt GĐVH

58 Phan Thanh Long Kinh Đạt GĐVH

59 Nguyễn Xuân Hội Kinh Đạt GĐVH

60 Trần Văn Phúc Kinh Đạt GĐVH

61 Nguyễn Thế Ước Kinh Đạt GĐVH

62 Trần Thị Nguyệt Kinh Đạt GĐVH

63 Nguyễn Văn Thi Kinh Đạt GĐVH

64 Nguyễn Quang Chung Kinh Đạt GĐVH

65 Đặng Hoàng Huấn Kinh Đạt GĐVH

66 Nguyễn Văn Dũng Kinh Đạt GĐVH

67 Trần Thị Ngọc Sương Kinh Đạt GĐVH

68 Vũ Hoa Lưu Kinh Đạt GĐVH

69 Trần Thị Thơ Kinh Đạt GĐVH

70 Trần Văn Lý Kinh Đạt GĐVH

71 Chu Thị Mười Kinh Đạt GĐVH



72 Lê Thị Miền Kinh Đạt GĐVH

73 Nguyễn Đình Tuấn Kinh Đạt GĐVH

74 Nguyễn Văn Lộc Kinh Đạt GĐVH

75 Nguyễn Mạnh Linh Kinh Đạt GĐVH

76 Đào Hữu Hà Kinh Đạt GĐVH

77 Lê Thị Thu Hoài Kinh Đạt GĐVH

78 Lê Thanh Đức Đạt GĐVH

79 Nguyễn Văn Thỉnh Kinh Đạt GĐVH

80 Nguyễn Thị Hường Kinh Đạt GĐVH

81 Lê Thị Lý Kinh Đạt GĐVH

82 Phạm Thị Thanh Nga Kinh Đạt GĐVH

83 Nguyễn Thị Thúy Hằng Kinh Đạt GĐVH

84 Nguyễn Quang Mười Kinh Đạt GĐVH

85 Đinh Tiến Tư Kinh Đạt GĐVH

86 Trần Văn Đôn Kinh Đạt GĐVH

87 Lê Thị Hoa Kinh Đạt GĐVH

88 Nguyễn Thị Mỹ (Sâm) Kinh Đạt GĐVH

89 Nguyễn Văn Hạnh Kinh Đạt GĐVH

90 Nguyễn Văn Mạnh Kinh Đạt GĐVH

91 Ung Thị Bích Thủy Kinh Đạt GĐVH

92 Nguyễn Anh Tuấn Kinh Đạt GĐVH

93 Đinh Thị Năm Kinh Đạt GĐVH

94 Vũ Văn Hùng Kinh Đạt GĐVH

95 Hà Đình Út Kinh Đạt GĐVH

96 Bùi Thị Thủy Kinh Đạt GĐVH

97 Trần Đức Thịnh Kinh Đạt GĐVH

98 Nguyễn Văn Tính Kinh Đạt GĐVH

99 Nguyễn Văn Bình Kinh Đạt GĐVH

100 Nguyễn Thị Phường Kinh Đạt GĐVH

101 Mai Thị Mao Kinh Đạt GĐVH

102 Lê Văn Giang Kinh Đạt GĐVH

103 Hoàng Xuân Huân Kinh Đạt GĐVH

104 Mai Bá Đào Kinh Đạt GĐVH

105 Phạm Thị Ngãi Kinh Đạt GĐVH

106 Nguyễn Viết Toan Kinh Đạt GĐVH

107 Trần Hữu Hà Kinh Đạt GĐVH

108 Nguyễn Thị Phượng Kinh Đạt GĐVH

109 Nguyễn Thị Liên Kinh Đạt GĐVH

110 Lê Thị Hường Kinh Đạt GĐVH

111 Đinh Văn Động Kinh Đạt GĐVH



112 Đinh Văn Phong Kinh Đạt GĐVH

113 Lê Đình Ngọ Kinh Đạt GĐVH

114 Lê Sỹ Cường Kinh Đạt GĐVH

115 Nguyễn Văn Tiên Kinh Đạt GĐVH

116 Trần Đình Cảnh Kinh Đạt GĐVH

117 Trần Lê Vương Kinh Đạt GĐVH

118 Lê Sơn Kinh Đạt GĐVH

119 Phạm Đình Xoang Kinh Đạt GĐVH

120 Phạm Đình Hùng Kinh Đạt GĐVH

121 Phạm Đình Hà Kinh Đạt GĐVH

122 Phạm Đình Xoe Kinh Đạt GĐVH

123 Phạm Đình Tam Kinh Đạt GĐVH

124 Phạm Đình Vinh Kinh Đạt GĐVH

125 Mai Thị Tiến Kinh Đạt GĐVH

126 Nguyễn Thị Giang Kinh Đạt GĐVH

127 Nguyễn Văn Ninh Kinh Đạt GĐVH

128 Trần Văn Hiếu Kinh Đạt GĐVH

129 Bùi Thị Xuyến Kinh Đạt GĐVH

130  Đoàn Văn Hưng Kinh Đạt GĐVH

131 Nguyễn Huy Bông Kinh Đạt GĐVH

132 Trần Trung Hậu Kinh Đạt GĐVH

133 Bùi Thị Hược Kinh Đạt GĐVH

134 Lê Khải Kinh Đạt GĐVH

135 Trần Thị Vân Kinh Đạt GĐVH

136 Dương Giáng Hương Kinh Đạt GĐVH

137 Lương Văn Tân Thái Đạt GĐVH

138 Nguyễn Thanh Bình (N) Kinh Đạt GĐVH

139 Nguyễn Thế Chất Kinh Đạt GĐVH

140 Nguyễn Cảnh Tùng Kinh Đạt GĐVH

141 Nguyễn Thị Lý Kinh Đạt GĐVH

142 Nguyễn Quang Dũng Kinh Đạt GĐVH

143 Nguyễn Văn Lệ Kinh Đạt GĐVH

144 Hồ Thị Dung Kinh Đạt GĐVH

145 Hồ Văn Đức Kinh Đạt GĐVH

146 Hồ Văn Trung Kinh Đạt GĐVH

147 Phạm Đình Khuynh Kinh Đạt GĐVH

148 Nguyễn Văn Hiên Kinh Đạt GĐVH

149 Nguyễn Văn Thọ Kinh Đạt GĐVH

150 Trần Thị Thìn Kinh Đạt GĐVH

151 Nguyễn Mạnh Hà Kinh Đạt GĐVH



152 Nguyễn Văn Hoài Kinh Đạt GĐVH

153 Phạm Đình Xòe Kinh Đạt GĐVH

154 Phạm Đình Lý Kinh Đạt GĐVH

155 Hoàng Anh Loan Kinh Đạt GĐVH

156 Phạm Đức Lan Kinh Đạt GĐVH

157 Nguyễn Thị Thanh Kinh Đạt GĐVH

158 Đinh Khắc Chương Kinh Đạt GĐVH

159 Phạm Thị Lài Kinh Đạt GĐVH

160 Lê Văn Quyền Kinh Đạt GĐVH

161 Nguyễn Văn Đức Kinh Đạt GĐVH

162 Nguyễn Văn Nam Kinh Đạt GĐVH

163 Vũ Xuân Đấu Kinh Đạt GĐVH

164 Nguyễn Thị Thân Kinh Đạt GĐVH

165 Nguyễn Văn Đài Kinh Đạt GĐVH

166 Võ Văn Thành Kinh Đạt GĐVH

167 Nguyễn Văn Thành Kinh Đạt GĐVH

168 Hoàng Thị Lan Kinh Đạt GĐVH

169 Lê Văn Cát Kinh Đạt GĐVH

170 Lê Văn Giáp Kinh Đạt GĐVH

171 Lê Văn Quân Kinh Đạt GĐVH

172 Nguyễn Quang Thành Kinh Đạt GĐVH

173 Võ Thị Quỳnh Kinh Đạt GĐVH

174 Lê Trọng Trung Kinh Đạt GĐVH

175 Võ Thị Chung Kinh Đạt GĐVH

176 Phan Thị Thiện Kinh Đạt GĐVH

177 Nguyễn Thị Mỹ (An) Kinh Đạt GĐVH

178 Phạm Việt Hùng Kinh Đạt GĐVH

179 Phạm Việt Bắc Kinh Đạt GĐVH

180 Đỗ Huy Bình Kinh Đạt GĐVH

181 Nguyễn Văn Dũng Kinh Đạt GĐVH

182 Lê Minh Quân Kinh Đạt GĐVH

183 Trần Văn Hà Kinh Đạt GĐVH

184 Nguyễn Thị Duyên Kinh Đạt GĐVH

185 Phan Đức Mai Kinh Đạt GĐVH

186 Phạm Xuân Hoạt Kinh Đạt GĐVH

187 Lê Đình Tùng Kinh Đạt GĐVH

188 Chu Văn Định Kinh Đạt GĐVH

189 Lê Đình Bảo Việt Kinh Đạt GĐVH

190 H In M'nông Đạt GĐVH

191 Lê Minh Tuấn Kinh Đạt GĐVH



192 Nguyễn Văn Bắc Kinh Đạt GĐVH

193 Bùi Nhật Trường Kinh Đạt GĐVH

194 Hoàng Thị Hòa Kinh Đạt GĐVH

195 Hán Duy Dũng Kinh Đạt GĐVH

196 Phạm Lư Kinh Đạt GĐVH

197 Phạm Thiên Lộc Kinh Đạt GĐVH

198 Nguyễn Kim Luân Kinh Đạt GĐVH

199 Trần Trung Đức Kinh Đạt GĐVH

200 Nguyễn Văn Vinh Kinh Đạt GĐVH

201 Nguyễn Thành Đông Kinh Đạt GĐVH

202 Phan Văn Giang Kinh Đạt GĐVH

203 Hoàng Xuân Tân Kinh Đạt GĐVH

204 Hoàng Lý Bá Tùng Kinh Đạt GĐVH

205 Ngô Doãn Phong Kinh Đạt GĐVH

206 Lê Trọng Tuấn Kinh Đạt GĐVH

207 Nguyễn Thanh Bình (L) Kinh Đạt GĐVH

208 Phạm Quang Huy Kinh Đạt GĐVH

209 Phạm Văn Kế Kinh Đạt GĐVH

210 Nguyễn Tiến Đạt Kinh Đạt GĐVH

211 Võ Thị Hải Đường Kinh Đạt GĐVH

212 Nguyễn Huy Hiệp Kinh Đạt GĐVH

213 Trịnh Thị Minh Kinh Đạt GĐVH

214

215

216

217

TỔNG 213



1 Vũ Văn Quang Kinh Đạt GĐVH

2 Lê Văn Hoàng Kinh Đạt GĐVH

3 Đặng Văn Mốt Kinh Đạt GĐVH

4 Y Krăk M'nông Đạt GĐVH

5 Y Ster M'nông Đạt GĐVH

6 Y Tha M'nông Đạt GĐVH

7 Y Kret M'nông Đạt GĐVH

8 Y Thóc M'nông Đạt GĐVH

9 Y Ngét M'nông Đạt GĐVH

10 H Việt M'nông Đạt GĐVH

11 Y Thế M'nông Đạt GĐVH

12 Y Guet M'nông Đạt GĐVH

13 Y Don M'nông Đạt GĐVH

14 Y Ky M'nông Đạt GĐVH

15 Y Thuyết M'nông Đạt GĐVH

16 H Blơn M'nông Đạt GĐVH

17 Đặng Hữu Lâm Kinh Đạt GĐVH

18 Nguyễn Văn Tâm Kinh Đạt GĐVH

19 Đồng Xuân Ánh Kinh Đạt GĐVH

20 Hồ Văn Mười Kinh Đạt GĐVH

21 Thạch Cảnh Nhựt Kinh Đạt GĐVH

22 Trần Ngọc Định Kinh Đạt GĐVH

23 Trần Quân Kinh Đạt GĐVH

24 Y Krôi H M'nông Đạt GĐVH

25 Y Pôl M'nông Đạt GĐVH

26 Y Nôch M'nông Đạt GĐVH

27 Y Thơnh M'nông Đạt GĐVH

28 Y Kin M'nông Đạt GĐVH

29 Y Kroh M'nông Đạt GĐVH

30 Y Kân M'nông Đạt GĐVH

Ghi chú
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31 Y Doet M'nông Đạt GĐVH

32 Y Tham M'nông Đạt GĐVH

33 Y Hải M'nông Đạt GĐVH

34 Y Quyên M'nông Đạt GĐVH

35 Y Tim M'nông Đạt GĐVH

36 Y Thiêm M'nông Đạt GĐVH

37 H Ninh M'nông Đạt GĐVH

38 Y Nôr M'nông Đạt GĐVH

39 H Dtrơi M'nông Đạt GĐVH

40 Y Plơn M'nông Đạt GĐVH

41 Y Nhé M'nông Đạt GĐVH

42 H Sinh M'nông Đạt GĐVH

43 Vũ Viết Lâm Kinh Đạt GĐVH

44 Nguyễn Thị Hằng Kinh Đạt GĐVH

45 Nguyễn Xuân Trường Kinh Đạt GĐVH

46 Nguyễn Thanh Đông Kinh Đạt GĐVH

47 Đồng Xuân Hỳ Kinh Đạt GĐVH

48 Trần Duy Phú Kinh Đạt GĐVH

49 Phạm Ngọc Quế Kinh Đạt GĐVH

50 Nguyễn Công Giang Kinh Đạt GĐVH

51 Y Brơn M'nông Đạt GĐVH

52 Y Suơ Hlong M'nông Đạt GĐVH

53 Y Ngêr M'nông Đạt GĐVH

54 Y Piiêl M'nông Đạt GĐVH

55 Y Djôm Knul M'nông Đạt GĐVH

56 Trịnh Bá Cao Kinh Đạt GĐVH

57 Ngô Quang Lâm Kinh Đạt GĐVH

58 Ngô Tuấn Anh Kinh Đạt GĐVH

59 Dương Văn Lĩnh Kinh Đạt GĐVH

60 Đinh Văn Trường Kinh Đạt GĐVH

61 Nguyễn Tính Kinh Đạt GĐVH

62 Phạm Ngọc Hải Kinh Đạt GĐVH

63 Phạm Xuân Đắc Kinh Đạt GĐVH

64 Lê Văn Hòa Kinh Đạt GĐVH

65 Võ Thị Hóa Kinh Đạt GĐVH

66 Phạm Quốc Bình Kinh Đạt GĐVH

67 Đào Văn Định Kinh Đạt GĐVH

68 Trần Quý Lợi Kinh Đạt GĐVH

69 Nguyễn Hồng Năm Kinh Đạt GĐVH

70 Lồ A Dưỡng Kinh Đạt GĐVH



71 Y Khuôn M'nông Đạt GĐVH

72 Y Bao M'nông Đạt GĐVH

73 Y Duăk M'nông Đạt GĐVH

74 Y Brong M'nông Đạt GĐVH

75 Y Krik M'nông Đạt GĐVH

76 Y Wăn M'nông Đạt GĐVH

77 Y Dũng M'nông Đạt GĐVH

78 Y Tuẽ M'nông Đạt GĐVH

79 Y Pun M'nông Đạt GĐVH

80 Y Lem M'nông Đạt GĐVH

81 Y Munh M'nông Đạt GĐVH

82 Y Sanh M'nông Đạt GĐVH

83 Y Bôch M'nông Đạt GĐVH

84 Y Đinh M'nông Đạt GĐVH

85 Y Luân M'nông Đạt GĐVH

86 Y Thân M'nông Đạt GĐVH

87 Y Krong M'nông Đạt GĐVH

88 Y Mam M'nông Đạt GĐVH

89 Y Kư M'nông Đạt GĐVH

90 Y Sơn M'nông Đạt GĐVH

91 Y Prơi M'nông Đạt GĐVH

92 Y Sih M'nông Đạt GĐVH

93 Y Minh M'nông Đạt GĐVH

94 Y Nguynh M'nông Đạt GĐVH

95 Y Thuật M'nông Đạt GĐVH

96 Y Phiu M'nông Đạt GĐVH

97 Y Djuar M'nông Đạt GĐVH

98 Y Djrăm M'nông Đạt GĐVH

99 Y Djhuẽ M'nông Đạt GĐVH

100 Y Bloi Êban M'nông Đạt GĐVH

101 Y Bai M'nông Đạt GĐVH

102 Lương Văn Luyến Kinh Đạt GĐVH

103 H Thoái M'nông Đạt GĐVH

104 Y Ngư M'nông Đạt GĐVH

105 H Blơih M'nông Đạt GĐVH

106 Y Pram M'nông Đạt GĐVH

107 Y Nhjan M'nông Đạt GĐVH

108 H Ranh M'nông Đạt GĐVH

109 Y Bên M'nông Đạt GĐVH

110 Y Then M'nông Đạt GĐVH



111 H Yel M'nông Đạt GĐVH

112 Y Khanh M'nông Đạt GĐVH

113 Y Ngiếu M'nông Đạt GĐVH

114 Y Sik M'nông Đạt GĐVH

115 Y Pơih M'nông Đạt GĐVH

116 Y Phuát M'nông Đạt GĐVH

117 H Cát M'nông Đạt GĐVH

118 Y Tinh M'nông Đạt GĐVH

119 Y Đức M'nông Đạt GĐVH

120 Y Ân M'nông Đạt GĐVH

121 Y Têu M'nông Đạt GĐVH

122 Hà Văn Minh M'nông Đạt GĐVH

123 Y Tông M'nông Đạt GĐVH

124 Y Thiên M'nông Đạt GĐVH

125 Y Linh M'nông Đạt GĐVH

126 Phạm Thùy Dung Kinh Đạt GĐVH

127 Y Han M'nông Đạt GĐVH

128 Y Krẽp M'nông Đạt GĐVH

129 Y Thuyên M'nông Đạt GĐVH

130 Y Tối M'nông Đạt GĐVH

131 Y Suôn M'nông Đạt GĐVH

132 Y Khuê M'nông Đạt GĐVH

133 Y Tiêm M'nông Đạt GĐVH

134 Y Naih M'nông Đạt GĐVH

135 Y Hiền M'nông Đạt GĐVH

136 Y Kêr M'nông Đạt GĐVH

137 H Bình M'nông Đạt GĐVH

138 Y Chiến M'nông Đạt GĐVH

139 Y Noát M'nông Đạt GĐVH

140 Y Srơi M'nông Đạt GĐVH

141 Y Thuật M'nông Đạt GĐVH

142 Y Nhoan M'nông Đạt GĐVH

143 Y Kẽk M'nông Đạt GĐVH

144 Y Nát M'nông Đạt GĐVH

145 Đinh Huy Trường Kinh Đạt GĐVH

146 Y Kư Bkrông M'nông Đạt GĐVH

147 Y Sinh M'nông Đạt GĐVH

148 Y Thưa M'nông Đạt GĐVH

149 Y Lơ M'nông Đạt GĐVH

150 Y Lương Trãi M'nông Đạt GĐVH



151 H Nghiêng M'nông Đạt GĐVH

152 Y Dương M'nông Đạt GĐVH

153 Y Duân M'nông Đạt GĐVH

154 Y Xương M'nông Đạt GĐVH

155 Y Thí M'nông Đạt GĐVH

156 Y Vượng M'nông Đạt GĐVH

157 Hoàng Văn Xếp Kinh Đạt GĐVH

158 Điểu Pha M'nông Đạt GĐVH

159 Y Vét M'nông Đạt GĐVH

160 Y Hiệp M'nông Đạt GĐVH

161 Y Thế M'nông Đạt GĐVH

162 H Blơn M'nông Đạt GĐVH

163 Y Kret M'nông Đạt GĐVH

164 Y Gan M'nông Đạt GĐVH

165 Y Tin M'nông Đạt GĐVH

166 Y Khoan M'nông Đạt GĐVH

167 Điểu N'Kông M'nông Đạt GĐVH

168 Y Sit M'nông Đạt GĐVH

169 Y Lâm M'nông Đạt GĐVH

170 Y Kri M'nông Đạt GĐVH

171 Y Khuyn M'nông Đạt GĐVH

172 Y Thanh Knul M'nông Đạt GĐVH

173 H Hép M'nông Đạt GĐVH

174 Y Thiên M'nông Đạt GĐVH

175 Y Quyên M'nông Đạt GĐVH

176 H Quip M'nông Đạt GĐVH

177 H Nang M'nông Đạt GĐVH

178 H Nem M'nông Đạt GĐVH

179 Y Ninh M'Nông Đạt GĐVH

180 Y Lâm M'Nông Đạt GĐVH

181 Y Suê M'Nông Đạt GĐVH

182 Y Bích M'Nông Đạt GĐVH

183 Y Minh M'Nông Đạt GĐVH

184 Y Thức M'Nông Đạt GĐVH

185 Y Blơi M'Nông Đạt GĐVH

186 Y Quyên M'Nông Đạt GĐVH

187 Y Ner M'Nông Đạt GĐVH

188 Y Dran Niê M'Nông Đạt GĐVH

189 Y Xương M'Nông Đạt GĐVH

190 Nguyễn Xiêm Kinh Đạt GĐVH



191 Y Nuyên M'Nông Đạt GĐVH

192 Nguyễn Đức Lợi Kinh Đạt GĐVH

193 Y Dân M'Nông Đạt GĐVH

194 Y Krik M'Nông Đạt GĐVH

195 H Bhioh M'Nông Đạt GĐVH

196 Y Non Niê M'Nông Đạt GĐVH

197 H Biach M'Nông Đạt GĐVH

198 Y Hiếu M'Nông Đạt GĐVH

199 Y Lê Hlong M'Nông Đạt GĐVH

200 H Juan M'Nông Đạt GĐVH

201 Y Vơnh Priêng M'Nông Đạt GĐVH

202 Phan Thanh Hiền Kinh Đạt GĐVH

203 Y Văn M'Nông Đạt GĐVH

204 Y Khét M'Nông Đạt GĐVH

205

206

207

208

209

Tổng 204



1 Nguyễn Ý Anh Kinh Đạt GĐVH

2 Đỗ Thị Nguyệt Ánh Kinh Đạt GĐVH

3 Nguyễn Văn Bảy Kinh Đạt GĐVH

4 Nguyễn Thị Nghĩa Kinh Đạt GĐVH

5 Nguyễn Viết Trọng Kinh Đạt GĐVH

6 Lê Văn Đa Kinh Đạt GĐVH

7 Lê Thế Đại Kinh Đạt GĐVH

8 Trần Văn Đại Kinh Đạt GĐVH

9 Đào Văn Diên Kinh Đạt GĐVH

10 Đặng Bá Diếu Kinh Đạt GĐVH

11 Nguyễn Văn Định Kinh Đạt GĐVH

12 Phùng Văn Định Kinh Đạt GĐVH

13 Phạm Thị Lan Kinh Đạt GĐVH

14 Nguyễn Tiến Dũng Kinh Đạt GĐVH

15 Phạm Trung Dũng Kinh Đạt GĐVH

16 Nguyễn Thị Kim Hằng Kinh Đạt GĐVH

17 Trần Duy Hảo Kinh Đạt GĐVH

18 Bùi  Phương  Hiền Kinh Đạt GĐVH

19 Nguyễn Xuân Hiền Kinh Đạt GĐVH

20 Nguyễn Thị  Mẫn Kinh Đạt GĐVH

21 Phạm Ngọc Hộ Kinh Đạt GĐVH

22 Nguyễn Văn Hoa Kinh Đạt GĐVH

23 Nguyễn Hợi Kinh Đạt GĐVH

24 Trương Quang Hợi Kinh Đạt GĐVH

25 Hoàng Xuân Huế Kinh Đạt GĐVH

26 Nguyễn Thị Huệ Kinh Đạt GĐVH

27 Đặng Thế Hùng Kinh Đạt GĐVH

28 Nguyễn Thị Minh Khai Kinh Đạt GĐVH

29 Phạm Thế Hùng Kinh Đạt GĐVH

30 Cao Đức Khánh Kinh Đạt GĐVH

31 Nguyễn Hoàng Tú Kinh Đạt GĐVH
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32 Lê  Phú  Lập Kinh Đạt GĐVH

33 Hoàng Văn Mai Kinh Đạt GĐVH

34 Trịnh Huy Liêm Kinh Đạt GĐVH

35 Phạm Thị Lợi Kinh Đạt GĐVH

36 Hoàng Ngọc Mai Kinh Đạt GĐVH

37 Nguyễn Văn Mẫn Kinh Đạt GĐVH

38 Nguyễn Văn Mười Kinh Đạt GĐVH

39 Vũ Thành  Nam Kinh Đạt GĐVH

40 Nguyễn Văn Nghị Kinh Đạt GĐVH

41 Trần Sỹ Ngọ Kinh Đạt GĐVH

42 Phạm Ngọc Ngoan Kinh Đạt GĐVH

43 Phan Thị Nguôn Kinh Đạt GĐVH

44 Lê Văn Nhàn Kinh Đạt GĐVH

45 Bùi Vĩnh Hà Kinh Đạt GĐVH

46 Hoàng Ngọc Phương Kinh Đạt GĐVH

47 Võ Văn Quang Kinh Đạt GĐVH

48 Mai Văn Tấn Kinh Đạt GĐVH

49 Phạm Thị Thắng Kinh Đạt GĐVH

50 Trần Thị Thắng Kinh Đạt GĐVH

51 Nguyễn Văn Mạnh Kinh Đạt GĐVH

52 Lê Thị Thanh Kinh Đạt GĐVH

53 Mai Ngọc Thanh Kinh Đạt GĐVH

54 Nguyễn Văn Thao Kinh Đạt GĐVH

55 Nguyễn Đức Thọ Kinh Đạt GĐVH

56 Lê Khắc Thu Kinh Đạt GĐVH

57 Ngô Thị Mai Kinh Đạt GĐVH

58 Lê Thị Tú Kinh Đạt GĐVH

59 Phạm Trung Từ Kinh Đạt GĐVH

60 Lê Đức Việt Kinh Đạt GĐVH

61 Lê Sỹ Tường Kinh Đạt GĐVH

62 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

63 Cao Văn Tính Kinh Đạt GĐVH

64 Phạm Quang Tuyên Kinh Đạt GĐVH

65 Mai Thị Tuyến Kinh Đạt GĐVH

66 Phạm Ngọc Tuynh Kinh Đạt GĐVH

67 Trần Sỹ Tý Kinh Đạt GĐVH

68 Phạm Thị Miền Kinh Đạt GĐVH

69 Lê Văn Vũ Kinh Đạt GĐVH

70 Nguyễn Công Vũ Kinh Đạt GĐVH

71 Mai Thị Xuyễn Kinh Đạt GĐVH



72 La Thị Yến Kinh Đạt GĐVH

73 Nguyễn Minh Hòa Kinh Đạt GĐVH

74 Nguyễn Văn Dũng Kinh Đạt GĐVH

75 Trương Văn Lâm Kinh Đạt GĐVH

76 Huỳnh Long Quốc Kinh Đạt GĐVH

77 Phùng Văn Sinh Kinh Đạt GĐVH

78 Đặng Văn Trường Kinh Đạt GĐVH

79 Đặng Văn Quang Kinh Đạt GĐVH

80 Nguyễn Văn  Thuấn Kinh Đạt GĐVH

81 Nguyễn Văn Gan Kinh Đạt GĐVH

82 Trần Văn Bách Kinh Đạt GĐVH

83 Nguyễn Thị  Sen Kinh Đạt GĐVH

84 Vũ Mạnh Hà Kinh Đạt GĐVH

85 Lê Hùng Lâm Kinh Đạt GĐVH

86 Trần Thị Mến Kinh Đạt GĐVH

87 Cao Hợi Kinh Đạt GĐVH

88 Nguyễn Đăng Quang Kinh Đạt GĐVH

89 Trần Trung Đoàn Kinh Đạt GĐVH

90 Phạm Đăng Duy Kinh Đạt GĐVH

91 Hoàng Văn Trọng Kinh Đạt GĐVH

92 Đinh Văn Tấn Kinh Đạt GĐVH

93 Phùng Văn Hùng Kinh Đạt GĐVH

94 Cù Chính Bình Kinh Đạt GĐVH

95 Trần Văn Quang Kinh Đạt GĐVH

96 Trần Thị Nhâm Kinh Đạt GĐVH

97 Nguyễn Xuân Thành Kinh Đạt GĐVH

98 Trần Hoàng Miên Kinh Đạt GĐVH

99 Huỳnh Thị  Thương Kinh Đạt GĐVH

100 Trần Minh Trung Kinh Đạt GĐVH

101 Nguyễn Hồng Quang Kinh Đạt GĐVH

102 Đỗ Văn Sinh Kinh Đạt GĐVH

103 Phan Thị Niên Kinh Đạt GĐVH

104 Nguyễn Trung Kinh Đạt GĐVH

105 Nguyễn Văn Lâm Kinh Đạt GĐVH

106 Nguyễn Thị Hiền Kinh Đạt GĐVH

107 Trần Thị Nhâm Kinh Đạt GĐVH

108 Lê Duy Tính Kinh Đạt GĐVH

109 Đinh Văn Xá Kinh Đạt GĐVH

110 Trần Hùng Hiệp Kinh Đạt GĐVH

111 Hoàng Văn Minh Kinh Đạt GĐVH



112 Hoàng Hùng Cường Kinh Đạt GĐVH

113 Đinh Văn Thắng Kinh Đạt GĐVH

114 Phan Thanh Hải Kinh Đạt GĐVH

115 Phùng Thị Oanh Kinh Đạt GĐVH

116 Phạm Văn Dũng Kinh Đạt GĐVH

117 Nguyễn Thành Nam Kinh Đạt GĐVH

118 Trần Thị Tình Kinh Đạt GĐVH

119 Nguyễn Văn Hiệu Kinh Đạt GĐVH

120 Phan Ngọc Hùng Kinh Đạt GĐVH

121 Nguyễn Thái Chín Kinh Đạt GĐVH

122 Nguyễn Thế Thắng Kinh Đạt GĐVH

123 Lê Thanh Tùng Kinh Đạt GĐVH

124 Trần Khoa Kiểu Kinh Đạt GĐVH

125 Trần Thanh Lâm Kinh Đạt GĐVH

126 Trần Quốc Hoàn Kinh Đạt GĐVH

127 Nguyễn Đức Khánh Kinh Đạt GĐVH

128 Đặng Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

129 Vũ Văn Huy Kinh Đạt GĐVH

130 Nguyễn Trường Bảo Kinh Đạt GĐVH

131 Trần Thị Phượng Kinh Đạt GĐVH

132 Đoàn Thanh Hải Kinh Đạt GĐVH

133 Trần Văn Thịnh Kinh Đạt GĐVH

134 Vũ Quốc Tuấn Kinh Đạt GĐVH

135 Triệu Văn Tuyến Kinh Đạt GĐVH

136 Đồng Quảng Lực Kinh Đạt GĐVH

137 Nguyễn Huy Hòa Kinh Đạt GĐVH

138 Trần Thị Hiền Kinh Đạt GĐVH

139 Nguyễn Thị Hợi Kinh Đạt GĐVH

140 Nguyễn Thanh Bình Kinh Đạt GĐVH

141 Nguyễn Hữu Phước Kinh Đạt GĐVH

142 Trần Qúy Thiên Kinh Đạt GĐVH

143 Phan Thị Tàng Kinh Đạt GĐVH

144 Nguyễn Văn Anh Kinh Đạt GĐVH

145 Lương Xuân Hiếu Kinh Đạt GĐVH

146 Phan Quốc Khởi Kinh Đạt GĐVH

147 Nguyễn Văn Đức Kinh Đạt GĐVH

148 Nguyễn Đình Chương Kinh Đạt GĐVH

149 Hoàng Tiến Dũng Kinh Đạt GĐVH

150 Hoàng Quang Huy Kinh Đạt GĐVH

151 Cao Thị Ánh Tuyết Kinh Đạt GĐVH



152 Nguyễn Đức Hùng Kinh Đạt GĐVH

153 Nguyễn Xuân Phước Kinh Đạt GĐVH

154 Nguyễn Văn Phúc Kinh Đạt GĐVH

155 Trần Văn Thuấn Kinh Đạt GĐVH

156 Trần Thị Thủy Kinh Đạt GĐVH

157 Nguyễn Văn Tư Kinh Đạt GĐVH

158 Chu Xuân Định Kinh Đạt GĐVH

159 Phạm Quốc Công Kinh Đạt GĐVH

160 Nguyễn Hùng Vũ Kinh Đạt GĐVH

161 Phạm Văn Khỏa Kinh Đạt GĐVH

162 Phạm Quốc Phương Kinh Đạt GĐVH

163 Nguyễn Trọng Hiếu Kinh Đạt GĐVH

164 Đinh Văn Thụy Kinh Đạt GĐVH

165 Doãn Gia Hoàng Kinh Đạt GĐVH

166 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

167 Nguyễn Văn Quân Kinh Đạt GĐVH

168 Nguyễn Văn Tuân Kinh Đạt GĐVH

169 Trần Đăng Chiến Kinh Đạt GĐVH

170 Trần Thị Thoa Kinh Đạt GĐVH

171 Nguyễn Nhật Trâm Kha Kinh Đạt GĐVH

172 Nguyễn Viết Nghĩa Kinh Đạt GĐVH

173 Vũ Thị Tâm Kinh Đạt GĐVH

174 Nguyễn Minh Hiệu Kinh Đạt GĐVH

175 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

176 Cầm Thị Hằng Kinh Đạt GĐVH

177 Trần Thị Thanh Nga Kinh Đạt GĐVH

178 Nguyễn Văn Định Kinh Đạt GĐVH

179 Trương Văn Triệu Kinh Đạt GĐVH

180 Lê Minh Hương Kinh Đạt GĐVH

181 Vũ  Văn Thế Kinh Đạt GĐVH

182 Nguyễn Xuân Hoàng Kinh Đạt GĐVH

183 Đỗ Văn Tiến Kinh Đạt GĐVH

184 Hà Xuân Hùng Kinh Đạt GĐVH

185 Nguyễn Bá Sáng Kinh Đạt GĐVH

186 Nguyễn Đức Viên Kinh Đạt GĐVH

187 Lê Văn Thế Kinh Đạt GĐVH

188 Nguyễn Đăng Chúc Kinh Đạt GĐVH

189 Trương Quang Dân Kinh Đạt GĐVH

190 Vũ Thị  Na Kinh Đạt GĐVH

191 Trần Văn Qúy Kinh Đạt GĐVH



192 Bùi Văn Thuấn Kinh Đạt GĐVH

193 Tống Trần Hậu Kinh Đạt GĐVH

194 Hổ Trọng Tín Kinh Đạt GĐVH

195 Phạm Ngọc Sơn Kinh Đạt GĐVH

196 Nguyễn Thị Hồng Vân Kinh Đạt GĐVH

197 Đặng Văn Trung Kinh Đạt GĐVH

198 Mai Xuân Trường Kinh Đạt GĐVH

199 Nguyễn Văn Tường Kinh Đạt GĐVH

200 Lê Thị Bạo Kinh Đạt GĐVH

201 Nguyễn Trọng Việt - Hà Kinh Đạt GĐVH

202 Nguyễn Thị Mai Kinh Đạt GĐVH

203 Nguyễn Thị Đức Kinh Đạt GĐVH

204 Nguyễn Đức Vương Kinh Đạt GĐVH

205 Phạm Thị Y Xít Kinh Đạt GĐVH

206 Ngô Minh Xuân Kinh Đạt GĐVH

207 Vũ Đình Yên Kinh Đạt GĐVH

208 Trương Văn Siêng Kinh Đạt GĐVH

209 Trần Thị Hà Kinh Đạt GĐVH

210 Phạm Đăng Thành Kinh Đạt GĐVH

211 Nguyễn Xuân  Hưng Kinh Đạt GĐVH

212 Bùi Thị Đào Kinh Đạt GĐVH

213 Trần Văn Thuận Kinh Đạt GĐVH

214 Đặng Hữu Phương Kinh Đạt GĐVH

215 Nguyễn Thanh Hoàng Kinh Đạt GĐVH

216 Đỗ Ngọc Dũng Kinh Đạt GĐVH

217 Bùi Văn Út Kinh Đạt GĐVH

218 Trần Thị Quyên Kinh Đạt GĐVH

219 Vũ Quang Gíap Kinh Đạt GĐVH

220 Từ Đình Hải Kinh Đạt GĐVH

221 Nguyễn Văn Kiền Kinh Đạt GĐVH

222 Nguyễn Quốc Việt Kinh Đạt GĐVH

223 Nguyễn Văn Dung Kinh Đạt GĐVH

224 Nguyễn Thế Sơn Kinh Đạt GĐVH

225 Trịnh Đức Tiến Kinh Đạt GĐVH

226 Nguyễn Văn Hùng Kinh Đạt GĐVH

227 Lương Văn Kéo Thái Đạt GĐVH

228 Trần Lê Cường Kinh Đạt GĐVH

229 Thái Duy Hựu Kinh Đạt GĐVH

230 Nguyễn Trường Giang Kinh Đạt GĐVH

231 Nguyễn Thị Thương Kinh Đạt GĐVH



232 Đặng Văn Đức Kinh Đạt GĐVH

233 Lê Việt Đức Kinh Đạt GĐVH

234 Phạm Ngọc Anh Kinh Đạt GĐVH

235 Lê Trọng Hiệu Kinh Đạt GĐVH

236 Lê Thị thanh Huyền Kinh Đạt GĐVH

237 Nguyễn Văn Hiếu Kinh Đạt GĐVH

238 Nguyễn Văn Quyết Kinh Đạt GĐVH

239 Hoàng Văn Tiến Kinh Đạt GĐVH

240 Nguyễn Hoàng Khôi Kinh Đạt GĐVH

241 Trần Thị Sợi Kinh Đạt GĐVH

242 Lê Văn Tâm Kinh Đạt GĐVH

243 Nguyễn Thị Hường Kinh Đạt GĐVH

244 Nguyễn Thị Nhãn Kinh Đạt GĐVH

245 Lê Anh Trung Kinh Đạt GĐVH

246 Nguyễn Hoàng Khanh Kinh Đạt GĐVH

247 Phạm Văn Thức Kinh Đạt GĐVH

248 Phạm Văn Đức Kinh Đạt GĐVH

249 Nguyễn Trọng Nhân Kinh Đạt GĐVH

250 Mai Thị Thìn Kinh Đạt GĐVH

251 Nguyễn Gia Toàn Kinh Đạt GĐVH

252 Nguyễn Thị Bích Khê Kinh Đạt GĐVH

253 Huỳnh Tiến Xuyên Kinh Đạt GĐVH

254 Trần Thị Quyên Kinh Đạt GĐVH

255 Hồ Quang Hiển Kinh Đạt GĐVH

256 Ngô Sỹ Đức Kinh Đạt GĐVH

257 Nguyễn trọng Nghĩa Kinh Đạt GĐVH

258 Nguyễn Thị Xuân Kinh Đạt GĐVH

259 Vũ Thị Dư Kinh Đạt GĐVH

260 Nguyễn Xuân Sơn Kinh Đạt GĐVH

261 Nguyễn Công Tài Kinh Đạt GĐVH

262 Nguyễn Văn Tuấn Kinh Đạt GĐVH

263 Ngô Văn Hạnh Kinh Đạt GĐVH

264 Lê Thị Hương Kinh Đạt GĐVH

265 Nguyễn Văn Trường Kinh Đạt GĐVH

266 Đào Thị Hồng Nhung Kinh Đạt GĐVH

267 Phạm Thị Hiên Kinh Đạt GĐVH

268 Phạm Thị Bách Kinh Đạt GĐVH

269 Nguyễn Thị Xiêu Kinh Đạt GĐVH

270 Trần Xuân Bảng Kinh Đạt GĐVH

271 Trịnh Công Bình Kinh Đạt GĐVH



272 Trần Đại Các Kinh Đạt GĐVH

273 Phạm Hữu Châu Kinh Đạt GĐVH

274 Nguyễn Thị Chinh Kinh Đạt GĐVH

275 Trần Đức Chính Kinh Đạt GĐVH

276 Phạm Thị Dần Kinh Đạt GĐVH

277 Nguyễn Văn Điều Kinh Đạt GĐVH

278 Trần Xuân Định Kinh Đạt GĐVH

279 Trần Xuân Đỉnh Kinh Đạt GĐVH

280 Từ Huy Độ Kinh Đạt GĐVH

281 Trương Văn Đoàn Kinh Đạt GĐVH

282 Phạm Đình Đức Kinh Đạt GĐVH

283 Trần Việt Đức Kinh Đạt GĐVH

284 Đặng Thị Hằng Kinh Đạt GĐVH

285 Đỗ Thị Hạnh Kinh Đạt GĐVH

286 Trần Văn Hiền Kinh Đạt GĐVH

287 Triệu Xuân Hòa Kinh Đạt GĐVH

288 Phạm Ngọc Hoạch Kinh Đạt GĐVH

289 Trần Thị Hoàn Kinh Đạt GĐVH

290 Lã Xuân Hội Kinh Đạt GĐVH

291 Nguyễn Phi Huân Kinh Đạt GĐVH

292 Nguyễn Đức Hùng Kinh Đạt GĐVH

293 Nguyễn Đức Huy Kinh Đạt GĐVH

294 Lang Văn Khăm Thái Đạt GĐVH

295 Phan Quốc Khánh Kinh Đạt GĐVH

296 Phạm Thị Thao Kinh Đạt GĐVH

297 Nguyễn Văn Khu Kinh Đạt GĐVH

298 Phạm Văn Kiệm Kinh Đạt GĐVH

299 Phạm Văn Kiện Kinh Đạt GĐVH

300 Võ Thị Cẩm Lai Kinh Đạt GĐVH

301 Trần Thị Nguyệt Kinh Đạt GĐVH

302 Trần Thị Kim Lan Kinh Đạt GĐVH

303 Nguyễn Đình Lâm Kinh Đạt GĐVH

304 Đào Xuân Năm Kinh Đạt GĐVH

305 Hoàng Thị Lan Kinh Đạt GĐVH

306 Trần Đình Liêm Kinh Đạt GĐVH

307 Trần Xuân Linh Kinh Đạt GĐVH

308 Dương Thị Lục Kinh Đạt GĐVH

309 Trần Văn Luyện Kinh Đạt GĐVH

310 Trần Thị Hải Lý Kinh Đạt GĐVH

311 Nguyễn Văn Nhật Kinh Đạt GĐVH



312 Lương Công Phóng Kinh Đạt GĐVH

313 Phạm Văn Phúc Kinh Đạt GĐVH

314 Phan Đình Quế Kinh Đạt GĐVH

315 Nguyễn Văn Quý Kinh Đạt GĐVH

316 Nguyễn Văn Quyến Kinh Đạt GĐVH

317 Đỗ Thế Sông Kinh Đạt GĐVH

318 Hoàng Thị Sen Kinh Đạt GĐVH

319 Phan Thị Tam Kinh Đạt GĐVH

320 Trần Thị Tâm Kinh Đạt GĐVH

321 Nguyễn Văn Tấn Kinh Đạt GĐVH

322 Phạm Trung Thắng Kinh Đạt GĐVH

323 Đặng Văn Thanh Kinh Đạt GĐVH

324 Hồ Thị Thanh Kinh Đạt GĐVH

325 Lê Xuân Thành Kinh Đạt GĐVH

326 Trần Đình Thành Kinh Đạt GĐVH

327 Phạm Văn Thiện Kinh Đạt GĐVH

328 Trần Văn Thiệp Kinh Đạt GĐVH

329 Lê Công trinh Kinh Đạt GĐVH

330 Trần Văn Thuần Kinh Đạt GĐVH

331 Trần Văn Thuận Kinh Đạt GĐVH

332 Phạm Thị Bốn Kinh Đạt GĐVH

333 Phạm Văn Thực Kinh Đạt GĐVH

334 Phạm Văn Nam Kinh Đạt GĐVH

335 Lang Văn Tâm Thái Đạt GĐVH

336 Phạm Thị Mai Hương Kinh Đạt GĐVH

337 Trịnh Công Thành Kinh Đạt GĐVH

338 Nguyễn Thị Hà Kinh Đạt GĐVH

339 Hoàng Minh Khánh Kinh Đạt GĐVH

340 Hoàng Ngọc Danh Kinh Đạt GĐVH

341 Nguyễn Anh Tuấn Kinh Đạt GĐVH

342 Vũ Quốc Toản Kinh Đạt GĐVH

Tổng


